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BẢNG TỔNG HỢP PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI, HÌNH THỨC, CÔNG CỤ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA 

CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TT 
Các hoạt động khảo 

sát 

Đầu mối triển khai  

(ghi lại tên đúng với tên bộ phận chức năng 

được Trường giao nhiệm vụ) 
Hình thức 

(Phiếu, 

phỏng vấn, 

online, hội 

thảo, v.v) 

Thời gian 

triển khai 

(liệt kê các 

thời điểm) 

Tên văn 

bản hướng 

dẫn lấy ý 

kiến (nếu 

ban hành) 

Tên minh 

chứng (nếu có) 

kèm theo BC 

TĐG) 

Phòng 

KT-

ĐBCL 

Phòng 

Đào 

tạo 

Phòng 

công 

tác sinh 

viên 

Khoa 

Cơ 

điện 

Đơn vị 

khác 

(ghi tên) 

1 

Lấy ý kiến người học 

về môn học/hoạt động 

giảng dạy của giảng 

viên 

 X  X 

 Phòng: 

online 

Năm học 

2015-2016; 

2016- 2017 

Số 

224/KH-

MĐC ngày 

12/07/2016 

H04.04.02.06 

 Khoa: Phiếu 

khảo sát 

01/07/2018-

05/01/2019 

2 

 

Người học đánh giá 

chất lượng đào tạo của 

CTĐT trước khi tốt 

nghiệp 

  X X 

 

Phiếu 

khảo sát 

Phòng: 

08/09/2016- 

3/02/2017 
Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H01.01.02.03 

 Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016  

3 

Khảo sát tình hình việc 

làm của người học sau 

khi tốt nghiệp 

   X 

Trung 

tâm hỗ 

trợ 

sinh 

viên 

Trung tâm: 

online 

31/08/2016-

24/10/2016 

 

H11.11.03.02 

 
Khoa: Phiếu 

khảo sát 
01/07/2018-

05/01/2019 

4 

Khảo sát lấy ý kiến của 

nhà sử dụng lao động 

về sinh viên tốt nghiệp 

(trong đó có khảo sát 

sự hài lòng) 

   X 

Trung 

tâm hỗ 

trợ 

sinh 

viên 

Phiếu 

khảo sát 

Trung tâm: 

T12/2016 Số 69/KH-

MĐC ngày 

24/01/2018 

H10.10.06.03 

 
Khoa: 

01/07/2018-

05/01/2019 

5 

Khảo sát để xây dựng, 

rà soát mục tiêu, chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

   
 

X 

Phòng 

công 

tác 

 

Phiếu 

khảo sát 

Phòng: 

08/09/2016- 

3/02/2017 

Số 

830/KH-

MĐC ngày 

H01.01.02.03 
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TT 
Các hoạt động khảo 

sát 

Đầu mối triển khai  

(ghi lại tên đúng với tên bộ phận chức năng 

được Trường giao nhiệm vụ) 
Hình thức 

(Phiếu, 

phỏng vấn, 

online, hội 

thảo, v.v) 

Thời gian 

triển khai 

(liệt kê các 

thời điểm) 

Tên văn 

bản hướng 

dẫn lấy ý 

kiến (nếu 

ban hành) 

Tên minh 

chứng (nếu có) 

kèm theo BC 

TĐG) 

Phòng 

KT-

ĐBCL 

Phòng 

Đào 

tạo 

Phòng 

công 

tác sinh 

viên 

Khoa 

Cơ 

điện 

Đơn vị 

khác 

(ghi tên) 

 
    

 sinh 

viên 

Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

08/07/2015 

 

5.1 

Lấy ý kiến của sinh 

viên về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra của 

CTĐT 

   X 

Phòng 

công 

tác 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Phòng: 

08/09/2016- 

3/02/2017 
Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H01.01.02.03 

 Khoa: 

03/011/2015- 

25/03/2016 

5.2 

Lấy ý kiến của cựu 

sinh viên về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra của 

CTĐT 

   X 

Phòng 

công 

tác 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Phòng: 

02/02/2017- 

30/03/2017 
Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H01.01.02.03 

 Khoa: 

03/011/2015- 

25/03/2016 

5.3 

Lấy ý kiến nhà sử dụng 

lao động về mục tiêu, 

chuẩn đầu ra của 

CTĐT 

   X 

Trung 

tâm hỗ 

trợ 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Trung tâm: 

T12/2016 

 
H10.10.06.03 

 
Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

5.4 

Lấy ý kiến giảng viên 

về mục tiêu, chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

   X 

 
Phiếu 

khảo sát 

Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

 
H01.01.02. 05 

 

5.5 

Lấy ý kiến chuyên gia, 

nhà quản lý giáo dục 

về mục tiêu, chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

   X 

 

Phiếu 

khảo sát 

Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

 

H01.01.02. 05 
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TT 
Các hoạt động khảo 

sát 

Đầu mối triển khai  

(ghi lại tên đúng với tên bộ phận chức năng 

được Trường giao nhiệm vụ) 
Hình thức 

(Phiếu, 

phỏng vấn, 

online, hội 

thảo, v.v) 

Thời gian 

triển khai 

(liệt kê các 

thời điểm) 

Tên văn 

bản hướng 

dẫn lấy ý 

kiến (nếu 

ban hành) 

Tên minh 

chứng (nếu có) 

kèm theo BC 

TĐG) 

Phòng 

KT-

ĐBCL 

Phòng 

Đào 

tạo 

Phòng 

công 

tác sinh 

viên 

Khoa 

Cơ 

điện 

Đơn vị 

khác 

(ghi tên) 

5.6 

Lấy ý kiến của tổ chức 

xã hội, nghề nghiệp về 

mục tiêu, chuẩn đầu 

ra của CTĐT 

   X 

Trung 

tâm hỗ 

trợ 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Trung tâm: 

T12/2016 

 
H01.01.02. 05 

 Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

6 

Khảo sát để xây 

dựng, rà soát điều 

chỉnh CTĐT 

   
 

X 

Phòng 

công 

tác 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Phòng: 

08/09/2016- 

3/02/2017 

Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H01.01.02.03 

 Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

6.1 

Lấy ý kiến của sinh 

viên để xây dựng, rà 

soát điều chỉnh 

CTĐT 

   X 

Phòng 

công 

tác 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Phòng: 

08/09/2016- 

3/02/2017 

Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H01.01.02.03 

 Khoa: 

03/011/2015- 

25/03/2016 

6.2 

Lấy ý kiến của cựu 

sinh viên để xây dựng, 

rà soát điều chỉnh 

CTĐT T 

   X 

Phòng 

công 

tác 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Phòng: 

02/02/2017- 

30/03/2017 

Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H01.01.02.03 

 Khoa: 

03/011/2015- 

25/03/2016 

6.3 

Lấy ý kiến nhà sử dụng 

lao động để xây dựng, 

rà soát điều chỉnh 

CTĐT 

   X 

Trung 

tâm hỗ 

trợ 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Trung tâm: 

T12/2016 

 
H10.10.06.03 

 
Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 
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TT 
Các hoạt động khảo 

sát 

Đầu mối triển khai  

(ghi lại tên đúng với tên bộ phận chức năng 

được Trường giao nhiệm vụ) 
Hình thức 

(Phiếu, 

phỏng vấn, 

online, hội 

thảo, v.v) 

Thời gian 

triển khai 

(liệt kê các 

thời điểm) 

Tên văn 

bản hướng 

dẫn lấy ý 

kiến (nếu 

ban hành) 

Tên minh 

chứng (nếu có) 

kèm theo BC 

TĐG) 

Phòng 

KT-

ĐBCL 

Phòng 

Đào 

tạo 

Phòng 

công 

tác sinh 

viên 

Khoa 

Cơ 

điện 

Đơn vị 

khác 

(ghi tên) 

6.4 

Lấy ý kiến giảng viên 

để xây dựng, rà soát 

điều chỉnh CTĐT 

   X 

 
Phiếu 

khảo sát 

Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

 
H01.01.02. 05 

 

6.5 

Lấy ý kiến chuyên gia, 

nhà quản lý giáo dục 

để xây dựng, rà soát 

điều chỉnh CTĐT 

   X 

 

Phiếu 

khảo sát 

Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

 

H01.01.02. 05 

 

6.6 

Lấy ý kiến của tổ chức 

xã hội, nghề nghiệp để 

xây dựng, rà soát điều 

chỉnh CTĐT 

   X 

Trung 

tâm hỗ 

trợ 

sinh 

viên 

 

Phiếu 

khảo sát 

Trung tâm: 

T12/2016 

 
H01.01.02.05 

 Khoa: 

15/07/2015-

10/03/2016 

7 

Lấy ý kiến phản hồi 

của người học về thư 

viện và các hoạt động 

hỗ trợ của thư viện 

   

X Trung 

tâm 

thông 

tin – 

Thư 

viện 

 

Phiếu 

 khảo sát 

Trung tâm:  

Năm 2017, 

2018, 2019 
Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H09.09.02.06  

 Khoa: 

01/07/2018-

05/01/2019 

8 

Lấy ý kiến phản hồi về 

cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phòng thí 

nghiệm, thực hành, 

hệ thống công nghệ 

thông tin  

   

   

 

Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 
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TT 
Các hoạt động khảo 

sát 

Đầu mối triển khai  

(ghi lại tên đúng với tên bộ phận chức năng 

được Trường giao nhiệm vụ) 
Hình thức 

(Phiếu, 

phỏng vấn, 

online, hội 

thảo, v.v) 

Thời gian 

triển khai 

(liệt kê các 

thời điểm) 

Tên văn 

bản hướng 

dẫn lấy ý 

kiến (nếu 

ban hành) 

Tên minh 

chứng (nếu có) 

kèm theo BC 

TĐG) 

Phòng 

KT-

ĐBCL 

Phòng 

Đào 

tạo 

Phòng 

công 

tác sinh 

viên 

Khoa 

Cơ 

điện 

Đơn vị 

khác 

(ghi tên) 

8.1 

Lấy ý kiến phản hồi 

của người học về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, 

phòng thí nghiệm, 

thực hành, hệ thống 

công nghệ thông tin 

   

X Phòng 

Quản 

trị- 

thiết bị 

 

 

Phiếu 

khảo sát 

Phòng: 

T8/2017-

T9/2017 
Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H09.09.01.06  

H09.09.03.08 

H09.09.04.23 

 
Khoa: 

01/07/2018-

05/01/2019 

8.2 

Lấy ý kiến phản hồi 

của cán bộ, giảng viên 

về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phòng thí 

nghiệm, thực hành, 

hệ thống công nghệ 

thông tin 

   

 

 

 

X 

  

 

 

Phiếu 

khảo sát 

Khoa: 

01/07/2018-

05/01/2019 

 

H09.09.03.08 

 

9 

Lấy ý kiến phản hồi về 

hoạt động hỗ trợ, phục 

vụ của đội ngũ nhân 

viên hỗ trợ 

 X  X  
Phiếu 

khảo sát 

Khoa: 

01/07/2018-

05/01/2019 

Số 

830/KH-

MĐC ngày 

08/07/2015 

H07.07.03.04 

 

 

10 

Khảo sát và đánh giá 

của người học về cố 

vấn học tập. 

   

 

X 

 
Phiếu 

khảo sát 

01/07/2018-

05/01/2019 

 

H07.07.02.03 

11 

Khảo sát về chất lượng 

phục vụ của PTN Tự 

động hóa 

   X 

 

Phiếu 

khảo sát 

01/07/2018-

05/01/2019 

 
H07.07.03.04 

 

 



6 

 

 



B0 crAo DUC vA DAo rAo cgNc r{oA,rA ner csu ucHiA vrET Nr\Ni
TRUCrNG D4J HQC MO - EIA CHAT DQc lip - Tr3 do - H4nh phric

56: g3o /KH-MDC HA NOi. n4dy A 9 thdng - ndm 2n | 5

rf noacn
V/v t6 ch{,c khdo srit vd chucrng trinh ildro t4o vir

chit luqng chuy6n ngdrnh/nginh rliro t3o
Truirrng D4i h-oc M6 - D,ia chfft

Thuc hi0n su chi dao cria Dang iry, Ban gi6m hi6u Trucrng Dai hoc Md - Dia chdt, Phdng

C6ng t6c Chinh ffi - Sinh viOn xdy drmg k6 hoach diAu tra, kh6o srit vd chucrng trinh ddo tao, chat

lugng chuyBn nganh/ngdnh ddo tao diii voi sinh vidn t6t nghi0p nim 2015, 2016 Trudng D4i hoc

M6 - Dia ch6t, cp th6 nhu sau:

I. MUC DiCH, YTU CAU

''i:- Nham thu nh{n thdng tin kh6ch quan v6 san pham ddo tao cria Trucrng D4i hoc M6 - Dia

ch5t, girip Nhd truong c6 cdn cri d6 di6u chinn trong c6ng tric qu6n ly, tuy6n sinh, ddo tao phir

hqp vcri nhu cAu xd h6i;

- K6t n6i v6i cgu sinh viOn, hgc viOn nhim tranh tht ti5i da su ung hQ vd hi tuC, tinh thAn,

^. 
t:. .,

vAt chrit girip tid sinh vi6n vir g6p phan ph6t trien Nhd trudng;

- Hinh thric didu tra, khao s6t phong phu" da dAng; thu nhQn k6t qua chinh xiic, phan 6nh trung

th1rc. kh6ch quan tinh trang viQc ldm cua sinh vi6n sau t6t nghidp cua Nhir truong.

II. NOI DTII\G

1. Khio s6t chucrng trinh tldo t4o

- Chuong trinh itdo t4o tt6p img clir ydu cAu vd chuAn kiiin thric, k! ndng cria trinh dQ ddo

t4o t14r hgc;

- Chuong trinh ddo tao ddp ung linh hoat nhu cAu nhAn luc thi truong lao d6ng ctra t6
,l

chuc xd h6i ngh€ nghiQp, nhd tuydn dgng lao <lQng vd ngutri da t6t nghiQp;

- Chuong trinh cldo t4o d6p img nhu cAu nhan luc cria thi trudng lao d6ng;
, ) , ,1,;- Cdu hdi mo v€ cdc y ki6n, cl6ng g6p girip ho2ur thi€n chucrng trinh diro tao.

2. Kh6o s6t chdt lugng cria chuyOn ngdn},/nginh ddo tao

- Chuong trinh nganh/chuydn ngdnh ddo tao;

- Qu6 trinh giang d4y - hqc tdp - nghiOn cuu khoa hoc;
!x

- Ciic ho4t dQng h6 trg ddo tao;

- D6nh gi6 chung;
-.^. i,,-^ ,, , : ".; ^., ., 1

- lvlQt SO y Kren oong gop ve mgt so nol oung cu tne sau:

+ Chuong hinh ddo t4o iin duoc di6u chinh vir cAp nhAt theo nhu cAu th! truong lao

ctQng;

L ...+ Y ki6n v6 thoi lucrng thyc tfp cira sinh vi6n cdn duo. c ting thdm;



+ Y kiOn v€ thdi luong thpc hdnh trong chucrng trinh ddo tao;

+ V kidn vd rhoi lusng lli rhuy0t gidm di;

+ Can bO sung ciic kh6a b6 trq kl ndng mdm d6p rmg y6u cAu xd hdi;

+ Nhd trudng cQp nh0t cho nguoi hoc th6ng tin vA nhu cAu srl dung lao dQng;

+ Nha trudng cfp nh{t cho nguoi hoc thdng tin ud nhu cdu sir dung 1ao dQng;

+ Nhd trudng phOi hqp voi c6c nhd tuy6n dvng lao dQng t6 chric xemina cho sinh vi6n

+ C6c nhd tuydn dgng lao d6ng tham gia qu6 trinh dho tao tai Trucmg.

3, Phgm vi, tl6i tuong khio sdt

i. D6i tuqng dugc l5y f ki6n: sinh vi6n t6t nghiQp ndm2015,2016.

3. C6ng cu khdo sdt: Cdc bieu mdu khrio sdt

4. Thcri gian thlrc hi6n: Tt thring 8/2015 - 3016/2017

4. Ilinh thrlc khio sft

4.1. ViQc khio s6t duoc thuc hiQn theo cilc budc: '*-:.-
r i r.i +.1 ',,1 r.i +. 'i

- Xdy dWg mdu phi€u di€u tra. khdo s6t (mdu phi6u <ti6n hr vd phi6u gidy);
. ,.t,ii.3

- X6c dinh d6i tuong kh6o srit; ' I : j):::
^,, 

,.,i ,i, 
"-- 

j::
- uu prueu Knao sal; . j;i .. irr r't
- Ti6p nhQn kt5t qua, iOng hqp, phdn tich k6t qud th6ng qua c6c bidu miu; ----'' ;
- 86o c6o, drinh gi6 k6t qud khdo s6t vd c6 c6c ki0n nghi, d0 xu6t. -z 'J

4.2. Citc hinh thtc kh6o s6t

- Kh6o s6t qua mang internet: Ddng mdu phii5u l6n website trudng, cung cAp <luctng link
.^ L

cho cric doi tuong sinh vi6n t6t nghi€p truy c6p vd tr6 loi phi€u, gui chuydn k6t qud truc ti€p vdo

h6p thu cria ban khdo s6t. ViQc gui ducng link c6 th6 th6ng qua mqag xd hQi (facebook,...), qua

email ho4c tin nhin aien *roai. D6y ld hinh thtic trilin khai chri ytiu;

- Khio s6t qua gui thu: Gui phiilu khdo s6t truc ti6p theo clia chi do sinh viOn cung c6p

tru6c khi t6t nghiQp; titip nhQn phi6u vd nh{p th6ng tin phan hdi vio c6c bi€u m6u khdo s6t;

.a | . i J.
- Khdo s6t tr.uc ti0p qua ph6ng vln: thuc hi€n d6i vcri c6c d6i tuqng sinh vi6n t6t nghi0p vd

Trulng nhAn vdn bdng, chimg chi; cdc d6i tuqng ti6p tuc hoc cao hgc d6 n6ng cao trinh d0 thi l6y

phiOu tr.uc titip. C6c trucrng hqp kh6c c6 thO l6y qua ggi diQn thoai... Th6ng tin phan h6i dugc can

b0 nhdp vdo c6c bi6u m6u khAo srit.

rrr. To cnilc rl{ttc HIPN

1. Trung tAm Huong nghiQp vd Tu vdn vidc ldm sinh vi6n

- Ld don vi dau m6i xdy dgng kii hoach khdo s6t trinl HiQu truong phd duyQt;

- T6 chtc thgc hiQn khdo srlt d6 xdy dlmg chuong trinh tldo t4o theo kti hoach dd duoc ph6

duy-01;

- Xn lj dt liQu, viiit b6o c6o t6ng hgi'p k6t qui kh6o set ve trinl Ban girim hiQu xem x6t;

- Gui b6o c6o d6n cdc don vi li6n quan;



- Luu trii dt liQu vd k6t qud di khio s6t;

- 86o crlo ktit qua khao s6t theo y€u cAu cua BQ Gi6o duc vd Ddo t4o vd crla Trudng E4i

hoc M6 - Dia ch6t.

3. Phdng Ddo t4o D4i hoc:

- ph6i hqp voi Trung t6m HudnC nChipp vi tu vdn viQc ldm sinh viOn triiln khai ph6t phieu

khio s6t tr.uc tiiSp cho sinh vi0n vd truong nhan bdng ttit nghigp;

- TiiSp nh4n, nghi€n ciru k6t qua khao s6t, d6 xuit voi l6nh ct4o Nhi truirng tliAu cirinh, xAy

dung chuolg hinh, ngdnh nghd ddo t4o phir hqrp cho c6c ndm tiiSp theo (n6u c6)'

4. Phdng C6ng t6c chinh fi - sinh vi6n:

- Ti6p ft{n vi 1rru trt dir li€u vd ktit qui c6c dqt kh6o srit d6 t4o hQ th6ng dt liQu, phpc 4r

c6ng t6c dnm bio ch6t luqng gi6o duc cria Nhd trulng'

5. phdng euan tri - f4i6t Ui: c6 nhigm vrr in An phitiu kh6o s6t vd ban giao cho Trung t6m

h5 trg sinh vi6n khi c6 ktl ho4ch triiin khai ph6t phitiu khAo s6t sinh vi6n t6t nghiQp'

6. phdng Hdnh chinh t6ng hqp: C6 ntriQm vU d6ng d6u phi6u 6y i kiCn (theo miu dE ducr. c

Higu truong phO duyQt) d6 ti6n ha:fi khio s6t.

C6ng t6c kh6o s6t tinh tr4ng viOc ldm cria sinh vien t6t nghiep ln nhiQm vU bit buoc cira

ndm hgc, vi vfy, y€u cAu sinh vi€n vi c6c don vi li6n quan thlrc hiQn nghi6m tuc vd c6 hi6u qud.

Noi nhQn:
- C6c ilon vi li€n quan;
- HT (dC b/c6o);
- Luu: HCTT{, TTHN&TWLSV

\:



BQ GIAO DUC VA D.A,O TAO CQNG HOA XA HQI CHU NCHiA VIEl I\At\I
TRIIONG pAI HQC MO - EIA cHAr DQc l{p - Tu do - H4nh phrtc

36 22Q /KH-MDC HA N|| ngdy 42-., thdng 7 ndm 20 l6
xr no4cn

V/v t6 chric khio sdt ngucri hgc vG ctr6t luqng m6n hgc
Tnrdng D4i hgc NId - Dia chdt

V--!ge291g::9Y

Thuc hiQn cdng vin se' BZ+BGOOT-NGCBQLGD ngity 0811012013 cria BQ truOng

BQ Gi6o duc vd Edo tqo v/v hudng d6n t6 chric l6y y kien phin hdi tu ngudi hqc vA hoat

dQng giang day cria gi6ng vi6n; thqc hiQn quy6t dinh sO :OOIQO-UOC ngay 291312016 cia

HiQu trucrng Trudng Dai hqc M6 - Dia ch6t vC vigc ban hdnh "Quy dinh kh6o s6t l6y j kii5n

, , , ;.. -i.phan hdi tu nguoi hqc ddi vdi ho4t dQng gi6ng d4y cria giang vi6n Trudng D4i h9c M6 - Dia

ch6t" ve thgc hiQn su chi dao cria Dang riy, Ban gi6m hiQu Trudng Eai hqc M6 - Dia ch6t,

Phdng Cdng t6c sinh vi€n x6y dyng k6 ho4ch tritln khai l6y y kiiin ngudi hgc vii ho4t dQng

gi6ng d4y cria giang vi€n ndm hgc 2016 - 2017, g6m cdc nQi dung duoi d6y:

r. Muc oicu, vf,u cAu
1. Mgc tlfch

, ;. .,
- G6p phAn thuc hi0n Quy chO d6n chi trong Nhd truong;

- G6p phAn n6ng cao tinh thAn tr6ch nhiQm cria giang vi6n trong vi€c thuc hign muc

ti6u ctdo tao cria Nhd trudng, xdy dUng dQi ngfr gi6ng vi€n c6 phdm ch6t dao cltic vd trinh clQ

chuyOn mdn cao, phong c6ch giang d4y ti6n di5n, hiQn d4i; tdng cudng tinh thAn trrich nhiQm

:,
cria ngudi hQc voi quy6n lgi, nghia vr; hgc t{p, rdn luy€n cria b6n thAn, tir d6 g6p phAn ndng

cao ch6t lugng ddo tao cria Nhd truong;

- T?o th€m k€nh thdng tin d6 gidng vi€n c6 th6 tq di0u chinh hoat dQng gidng d4y;
, ,l .. ,.;gop phdn vdo c6ng tric ki6m dinh chat luong co sd girio dqc dai hqc; gitip cdn bQ quan Iy

Nhd trudng c6 thOm co sd nh{n xdt, drinh gi6 giAng vi6n; g6p phdn phdng ngira nhirng ti6u

cuc trong ho4t dQng gi6ng dqy, ph6t hiQn vd nhdn rQng nhfrng ditin hinh t6t trong dQi ngn

gi6ng vien.

2. YOu cAu
. : ., i- Ddm bdo truy6n thdng tdn su trQng d4o va nhring gi6 tri dao dric, vdn hod tot dgp

cria ddn t6c;
,.: .^ i

- Ngudi hoc hidu rO muc dich, ! ngtfra, tq nguyQn vir trung thqc trong vi6c cung cdp

th6ns tin:



- Thdng tin phin h6i tir ngudi hgc vii ho4t dQng gi6ng day cia gihng vi6n phii dugc

xu lyi khdch quan. rrung tJruc vd duoc phan hdi rdi cec don vi. cd nhiin theo ydu cdu cua

HiQu tru&ng Nhd trudng;

- Giang vi6n ph6i t6n trong, c6 tinh than cAu thi truoc ket qud phAn h6i tir phia nguoi

hoc.

rr. NQr DUNG LAY Y XrnN
t: ,,./. :.

NOr dung lAy y kidn nguoi hoc vC hoat d6ng gidng d4y cta giAng vi6n g6m cdc ndi

dung co bin sau:

1. Vi€c td chric thyc hi6n mdn hoc.

2, Chuong trinh mdn hoc.

3. Ho4t dQng giang d4y cua giang vi€n.

4. Hoat rl6ng ki6m tra d6nh gi6 nguoi hgc.

UI. CACH THI'C TRITN KHAI

1. D6i tr-rqng du-o. c khio sitt: 100%o giing vi6n giang day c6c hoc phdn trong hqc Li. .--.:.
2. Ddi tuqmg duqc Pf j kiiln: sinh vi€n h6 chinh quy vd hQ vtra ldm vira hgc. _- -:i

3. COng cq kh6o sdt: Ckcbitiu m6u kh6o s6t ':L;llij
! lio(

4. Thdi gian thr;c hiQn: Tn 1812016 - 301612017 lfi ii;i
IV. TO CHrtC TIr.tIC HIFN --=---i

->J
Phong C6ng tiic sinh vi€n phdi hqp vdi Phong Khio thi vd Drim bdo ch6t lugng girio

dpc, Phong Edo t4o D4i hgc, c6c don vi 1i6n quan vd c6c Khoa,rBQ mdn tri6n khai 16y y ki6n

ngucri hoc vd ho4t dQng giang day cria giang vi€n, cU th6 nhu sau:

1. Phdng C6ng t6c sinh vi€n

- Ld don vi ddu mdi xdy dpg k6 ho4ch vd d6n ddc cdc don vi c6 1i6n quan thuc hiQn

cdng t6c kh6o s6t.

- Td chric thgc hign kh6o s6t by y kiCn phan hOi cta ngudi hgc theo kt5 hoach d6

dugc phd duyQt.

- Xt l)t dii liQu, vi6t b6o cdo tong hqp k€t qui kh6o srit y kiiln ngudi hoc vA hoat ilong

giang day cria giang vi6n vd trinh Ban Gi6m hiQu xem x6t.

- Grii b6o c6o dtSn c6c dcm vi li€n quan.

- Luu trf df fi€u v€ ktlt qu6 dd kh6o s6t.

, ,L- Brio ciio k€t qud kh6o s6t theo y€u cdu crla Bg Gi6o duc vd Ddo tao vd cta Truong

Dai hgc M6 - Dia chdt.



2" Phdng I(hdo thi vd D6m brio ch6t luong gi6o duc

- Girim srit, ki6m tra c6c don vi thUc hiQn c6ng t6c kh6o s6t;

day cria giAng vi6n;

-.x , ..i- I rep nhiin y kien ph6n h6i cria tring Khoa vd 86 m6n;

- Luu trir dt liQu vd ki5t qud c6c dot khao s6t dti theo d6i vd phpc vu c6ng tttc ditm
,t,

bao chat luong gido duc cua Nhd trucrng;

3. Phong Ddo tao D4i hgc: Cung c6p dAy dn thdi kh6a bi6u cria timg hgc kj,, c6c dt
liQu v€ hoc phdn li€n quan dtin ho4t dQng kh6o s6t (khi c6 y6u cAu).

4. Phong xu6t ban: c6 nhiQm 4r in 6n phitiu kh6o s6t vd bdn giao cho phdng c6ng t6c

sinh vi0n khi c6 k6 hoach tritin khai.phrit phi6u 6y yr kii5n ft ngudi hoc.

5. Phong Hdnh chinh t6ng hqp: C6 nhiem v.u d6ng d6u phi6u l6y i ki6n (theo mdu dd

dugc HiQu truong ph6 duyQt) dC ti6n hanh kh6o s6t.

6. Truong khoalbQ mdn

- Qu6n tri6t d6n gidng vi6n, sinh vi€n v€ muc dich, y6u cdu, nQi dung cria c6ng t6c
,. , ,.i. - :-'khdo sdt y ki€n phan h6i cria ngudi hoc vd hopt dQng giang d4y c0a giang vi€n trong

Trudne:

- YOu cdu gi6o vi€n chri nhi€m ptri5i trqp voi phdng c6ng t6c sinh vi€n khi c6 kri

hoach phAt phi6u kh6o s6t cria ngudi hoc thu6c khoa minh dang quan g;
7. Ngudi hoc: cung cdp cdc thdng tin theo n6i dung phirlu kh6o s6t m6t c6ch trung

thgc, khdch quan vd c6 tinh thrin trdch nhi€m cao.

c6ng t6c l6y j kii5n phan hdi cria nguoi hoc vA ho4t d6ng gi6ng day cria giang vion rd

nhiQm vu bit bu6c cria ndm hgc, vi vfly y€u cAu sinh vi€n vir cdc don vi li€n quan thuc hiQn

nghidm tuc, dring thdi hqn.
/

Nai nhQn:.1IlW
- C6c clon vi li€n quan;
- Hicu truotrg (dd b/c6o);
- Luu: HCTH, CTSV64

- Tidp nhan b6o cdo t6ng hqp ket qua klao sdt y ki€n nguoi hoc ve hoat d6ng gidng

UTRT'dNG
TRII6NG

PGS.TS Bii Xudn Nam



2. Phdng Kh6o thi vd E6m brio ch6t luong gi6o duc

- Girim s6t, ki6m tra c:ic don vi thUc hiQn c6ng t6c kh6o s6t;

- Ti6p nhfln b6o c6o t6ng hqp k6t qua khdo siit y ki6n nguoi hoc vd hoat dQng gi6ng

day cria gi6ng vi€n;

- Ti6p nhfn y kiiln phAn h6i cria timg Khoa vd B0 m6n;

- Luu tril dir li6u vd ktlt qud cdc clort khAo srit dri theo d6i vd phuc vu c6ng tiic cl6m

b6o ch6t luong gi6o duc cria Nhd trudng;

3. Phong Ddo tao Dai hgc: Cung c6p dAy dri thdi kh6a bi6u cria timg hoc lcj,, c6c dir

li€u vi; hgc phdn li6n quan diln ho4t dQng kh6o s6t (khi c6 y6u cdu).

4. Phong Xu6t bin: c6 nhiQm vu in 6n phitlu kh6o s6t vi bdn giao cho phdng c6ng riic

sinh vi0n khi c6 k6 ho4ch tri6n khaiph6t phitSu dy f ki6n tu ngudi hoc.

5. Phdng Hanh chinh'tdng hqp: c6 nhiQm 4 d6ng d6u phi6u r6y y ki6n (theo mau dd

tluoc Hi6u truong ph€ duyQt) dO ti6n hanh kh6o s6t.

6. Trudng khoa/bQ mdn

- Qurin triQt d6n gi6ng vi€n, sinh vi6n vii muc dich, y€u cau, n6i dung cila c6ng tric

kh6o s6t y kiiln phin hoi cria ngudi hgc vd ho4t d6ng gi6ng day cria giang vi€n trong

Trucrng;

- YCu c6u gi6o viOn chri nhiQm ptr6i trqp vcri phdng cdng t6c sinh vi€n khi c6 k6

ho4ch ph6t phiiSu kh6o s6t cua nguoi hgc thuQc khoa minh clang quan ly;

7. Ngudi hoc: cung cdp c6c th6ng tin theo n6i dung phi6u kh6o s6t m6t c6ch trung
thuc. khdch quan vii c6 tinh thAn tr6ch nhi6m cao.

c6ng t6c l6y y ki6n phan hoi cria nguoi hoc vd ho4t dQng giang day ctngiang vi€n ld

nhiQm v.u bit buEc cia ndm hgc, vi vfiy yOu cAu sinh vi6n vd c6c dsn vi li€n quan thuc hiOn

nghi€m tuc, dring thdi han.
/'

Nai nhQn:-dW
- Cric cloa vi li€n quan;
- HiCu rrudng (dd b/c6o);
- Luu: HCTH, CTSV61.

U TRT/ONG
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Tên môn học: Tự động hóa quá trình sản xuất + ĐA

Mã môn học: 

Mã giảng viên: Họ và tên giảng viên: Nguyễn Chí Tình

1 2 3 4

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

Điểm sốMức đánh giá Ý nghĩa

1

5

1

2

Kém

Trung bình

8

10

3

4

Khá

Tốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN HỌC

4090220

0902-04

Lên lớp đúng giờ

Dạy đủ số giờ quy định

Giảng dạy đúng thời khóa biểu

Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học

Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập

Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập 

và cách đọc tài liệu tham khảo

Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học

Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học

Khoa học, rõ ràng, chính xác

Cập nhật thông tin mới

Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn

Bạn tích X vào ô phù hợp nhất trong bảng theo suy nghĩ của bạn về từng nội dung trong quá 

trình học môn này:

Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề 

khoa học

Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập

Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học

Nội dung đánh giá

Các mức độ

TT

Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, 

chính xác

Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực 

của người học

Nhiệt tình, có trách nhiệm



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 Phiếu số 1 

 

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN HỌC 

                                                                        Ngày khảo sát:……/…/…… 

 Tên môn học: …………………………………………………………………… 

 Mã môn học: …………………… Ngành học: ………………………………… 

 Họ và tên giảng viên: …………………………………………………………… 

 Thang đánh giá: 

 = Hoàn toàn 

không đồng ý 

 = Cơ bản 

không phù hợp 

 = Phân vân  = Cơ bản 

đồng ý 

 = Hoàn toàn 

đồng ý 

 Bạn tích X vào ô phù hợp nhất trong bảng theo suy nghĩ của bạn về từng nội dung 

trong quá trình học môn này: 

Nội dung đánh giá Các mức độ 

Tổ chức thực hiện môn học      

Giảng đường đáp ứng yêu cầu môn học      

Các thiết bị tại giảng đường đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập      

Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học môn này      

Chương trình môn học      

Mục tiêu của môn học nêu rõ kiến thức và kỹ năng nguời học cần đạt được      

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý cho các hình thức học tập      

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được cập nhật      

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ năng nghề nghiệp cho bạn      

Hoạt động giảng dạy của giảng viên      

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp học tập khi bắt đầu môn      

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn có tư duy phê phán      

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham gia vào quá trình học tập      
 



Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp liên kết giữa các vấn đề môn 

học với thực tiễn 
     

Giảng viên sử dụng hiệu quả phương tiện giảng dạy      

Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp      

Giảng viên quan tâm giáo dục tư cách, đạo đức ngưòi học      

Hoạt động kiểm tra đánh giá người học      

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính 

chất đặc thù môn học 
     

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp bạn cải thiện kết quả học tập      

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp được các kiến thức và kỹ năng 

sinh viên phải đạt theo yêu cầu 
     

Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này      

  

Các ý kiến đóng góp khác để giúp hoạt động dạy - học tốt hơn 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn! 

 

 

 

 

 

 

        
        

 



       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                        KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA MỎ - DẦU KHÍ 

 

 Phiếu số 2 

 

PHIẾU KHẢO SÁT PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP  

VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYÊN NGÀNH/NGÀNH ĐÀO TẠO 

                                                                                       

                                                                                   Ngày khảo sát:……/……/… 

 Thân gửi: Anh/Chị tân cử nhân/kỹ sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 Với mục đích đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với 

ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của Anh/Chị về chất lượng đào tạo của chuyên 

ngành/ngành đào tạo Anh/Chị vừa tốt nghiệp. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị 

cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách dánh dấu (X) vào ô phù hợp 

hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong 

Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. 

 A. Thông tin cá nhân 

 1. Họ và tên (có thể không ghi): ……………………………. Năm sinh:……….. 

 2. Giới tính:        Nam  Nữ Khoá học:...........Ngành học:............................. 

 3. Năm tốt nghiệp: ....................  

 Xếp loại tốt nghiệp: 

    Trung bình  Khá   Giỏi   Xuất sắc 

 4. Địa chỉ cư trú trước khi vào đại học: ..................................................................... 

 Địa chỉ liên hệ khi cần: .............................................................................................. 

Điện thoại:................................ Fax: ..........................E-mail: ......................................... 

 5. Thông tin về tình trạng làm việc của Anh/Chị hiện nay như thế nào? 

 Đang có việc làm       

 Chưa có việc làm    

 Đang học lên cao, nên chưa đi làm 

 6. Nếu Anh/Chị đang có việc làm: 

 6.1. Vị trí làm việc hiện tại của Anh/ Chị: ................................................................ 

 6.2.  Việc làm của Anh/ Chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành đào tạo không? 

Không phù hợp  Khá phù hợp       Phù hợp    Rất phù hợp  

  

  

    

 

 

 

    



 6.3. Cơ quan Anh/Chị đang công tác thuộc loại hình tổ chức nào? 

Nhà nước  Liên doanh        Trách nhiệm hữu hạn 

Cổ phần   100% vốn nước ngoài      Phi chính phủ 

Thang đánh giá: 

 = Hoàn toàn 

không đồng ý 

 = Cơ bản 

không phù hợp 

 = Phân vân  = Cơ bản 

đồng ý 

 = Hoàn toàn 

đồng ý 

(Anh/Chị đánh dấu X vào ô số phù hợp nhất trong bảng theo suy nghĩ của bạn về từng 

nội dung trong quá trình học chuyên ngành/ngành đã học) 

 Nội dung đánh giá Các mức độ 

Chương trình của ngành/chuyên ngành đào tạo      

1 Ngành đào tạo có mục tiêu nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu xã hội      

2 
Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo nêu rõ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất 

người học cần đạt được 
     

3 
Các môn học tích hợp được kiến thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo 
     

4 Trình tự các môn học của ngành đào tạo được thiết lập logic      

5 Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành hợp lý      

6 Chương trình có nhiều môn học tự chọn đáp ứng nhu cầu người học      

7 Chương trình có các khoá phát triển kỹ năng mềm cho người học      

8 
Chương trình tích hợp phát triển các phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp 

cho người học 
     

Quá trình giảng dạy – học tập – nghiên cứu khoa học      

9 Người học có cơ hội chủ động tham gia vào quá trình học tập      

10 Người học được cập nhật các kiến thức chuyên ngành kịp thời      

11 
Hoạt động giảng dạy của ngành đào tạo gắn với định hướng nghề 

nghiệp 
     

12 Người học được rèn luyện phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề      

13 Người học được rèn luyện phát triển tư duy phê phán      

14 Người học được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng làm việc độc lập      

15 Người học được đào tạo các phương pháp liên hệ giữa các vấn đề trong      

   

   



lý thuyết với thực tiễn 

16 
Các đợt thực tập “trang bị” thiết thực kinh nghiệm nghề nghiệp cho 

người học 
     

17 Các trang thiết bị giảng dạy phù hợp được sử dụng hiệu quả      

18 
Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính 

chất và đặc thù của từng môn học 
     

19 Kết quả kiểm tra đánh giá phản ánh đúng năng lực của ngưòi học      

20 Kết quả học tập được thông báo kịp thời      

21 Đại đa số giảng viên có phương pháp giảng dạy phù hợp      

22 
Đại đa số giảng viên có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu đào 

tạo 
     

23 
Hàng năm ngưòi học được giao lưu trực tiếp với Hiệu trưởng/Chủ 

nhiệm khoa để phản hồi các hoạt động của Trường 
     

Các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất      

24 Trường có các khoá nâng cao năng lực ngoại ngữ ngoài chương trình      

25 
Trường có các khoá nâng cao trình độ công nghệ thông tin ngoài 

chương trình 
     

26 Các yêu cầu hợp lý của người học được giải quyết kịp thời      

27 
Đại đa số cán bộ nhân viên hỗ trợ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

đáp ứng yêu cầu 
     

28 Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho ngành đào tạo      

29 Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập và nghiên cứu      

30 Các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ kiến thức cho học tập và nghiên cứu      

31 Các hoạt động văn thể mỹ đáp ứng yêu cầu giải trí lành mạnh      

32 
Hoạt động của Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên thiết thực đối với 

người học 
     

33 Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội kịp thời       

34 
Cơ sở vật chất cho nghiên cứu – học tập đáp ứng yêu cầu của ngành đào 

tạo 
     

35 Phòng thí nghiệm/thực hành đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo      



 

Đánh giá chung      

36 Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng hữu ích cho nghề nghiệp      

37 Người học được bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp      

38 Môi trường học tập đáp ứng chuẩn mực học thuật      

39 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất là Trường đại học tin cậy về uy tín đào 

tạo 
     

40 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất là Trường đại học tin cậy về uy tín 

nghiên cứu khoa học 
     

41 Sinh viên tốt nghiệp tự tin về “hành trang nghề nghiệp” được trang bị      

42 Anh/Chị hài lòng với ngành đào tạo của Trường      

  Ý kiến đóng góp để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người học và thị trường lao động 

 Theo Anh/Chị những giải pháp nào sau đây đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của sinh viên 

tốt nghiệp 

 Chương trình đào tạo được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu thị trường lao động 

 Các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo 

 Thời lượng thực tập của sinh viên cần được tăng thêm 

 Thời lượng thực hành trong chương trình đào tạo của ngành được tăng thêm 

 Thời lượng lý thuyết giảm đi 

 Sinh viên được học khoá bổ trợ các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu xã hội 

 Sinh viên được rèn luyện các phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 

 Nhà trường cập nhật cho người học thông tin về nhu cầu sử dụng lao động 

 Nhà trường phối hợp với các nhà tuyển dụng lao động tổ chức xemina cho sinh viên 

 Các nhà tuyển dụng lao động tham gia quá trình đào tạo tại Trường 

 Các giải pháp khác (ghi rõ) :………………………………………………………………………………. 

 C. Các ý kiến của Anh/ Chị 

Để đáp ứng nhu cầu hành nghề của sinh viên tốt nghiệp ra trường: 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 Để giúp Nhà trường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                        KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA MỎ - DẦU KHÍ 

 Phiếu số 3 

PHIẾU KHẢO SÁT 

TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 

                                                                                      Ngày khảo sát:……/…/…… 

  

 Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 Với mục đích đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với 

ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp trong 05 năm trở 

lại đây. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung dưới 

đây bằng cách dánh dấy (X) vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. 

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. 

 A. Thông tin cá nhân 

 1. Họ và tên (có thể không ghi): ……………………………. Năm sinh:……….. 

 2. Giới tính:        Nam  Nữ Khoá học:...........Ngành học:............................. 

 3. Năm tốt nghiệp: ....................  

 Xếp loại tốt nghiệp: 

    Trung bình  Khá   Giỏi   Xuất sắc 

 4. Địa chỉ cơ quan: .................................................................................................... 

 5. Địa chỉ cư trú trước khi vào đại học: .................................................................... 

 6. Địa chỉ liên hệ khi cần: ......................................................................................... 

 Điện thoại:............................. Fax: .......................... E-mail: .................................... 

 B. Thông tin về tình trạng làm việc của Anh/Chị hiện nay như thế nào? 

 Đang có việc làm       

 Chưa có việc làm    

 Đang học lên cao, nên chưa đi làm 

 7. Anh/Chị trả lời câu 7 dưới đây nếu hiện tại Anh/Chị chưa có việc làm: 

 a. Sau khi tốt nghiệp Anh/Chị đã từng có việc làm?   Có  Không 

 b. Lý do hiện tại Anh/Chị chưa có việc làm: 

(Đánh dấu X vào tất cả các ô mô tả đúng lý do đối với Anh/Chị) 

  Thiếu kiến thức chuyên môn 

  

    

 

 

 

  

 



  Thiếu kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 

  Thiếu kinh nghiệm làm việc 

  Thiếu thông tin tuyển dụng 

  Kỹ năng ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng 

  Kỹ năng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng 

  Anh/Chị chưa có nhu cầu xin việc 

  Anh/Chị đang học sau đại học 

 Lý do khác (xin nêu rõ): ........................................................................................ 

 Anh/Chị trả lời từ câu 8 đến hết Phiếu khảo sát nếu đang có việc làm: 

 8. Bao lâu sau khi tốt nghiệp Anh/Chị tìm được việc làm? 

  Dưới 3 tháng         Sau 3-6 tháng         Sau 7-12 tháng        Trên 12 tháng 

 9. Cơ quan Anh/Chị đang công tác thuộc loại hình tổ chức nào? 

  Nhà nước  Liên doanh       Trách nhiệm hữu hạn 

  Cổ phần  100% vốn nước ngoài     Phi chính phủ 

10. Vị trí làm việc hiện tại của Anh/Chị:............................................................ 

11. Việc làm Anh/Chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo  

không? 

  Không phù hợp Khá phù hợp  Phù hợp        Rất phù hợp 

 Nếu việc làm không phù hợp, Anh/Chị cho biết những lý do nào sau đây dẫn đến 

việc đó? 

 Không tìm được việc phù hợp         

 Địa điểm làm việc không phù hợp với nhu cầu 

 Chuyên môn chưa đáp ứng được nhu cầu 

 Lương không phù hợp với tuyển dụng 

 Lý do khác (xin nêu rõ): ................................................................................ 

11. Anh/Chị tìm được việc làm thông qua con đường nào? 

  Tự tạo việc làm 

  Do Trường giới thiệu 

  Người trong gia đình giới thiệu 

  Bạn bè, nguời quen giới thiệu 

  Thông qua quảng cáo 

  Hội chợ việc làm 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Khác (xin ghi rõ) ................................................................................................. 

 13. Mức lao động bình quân/tháng tính theo VNĐ: 

  Dưới 2 triệu   Từ 2,1 – 4 triệu  Từ 4,1 – 6 triệu   Trên 6 triệu 

 14. Kiến thức và kỹ năng được Nhà trường đào tạo có hữu ích cho vị trí hiện nay 

của Anh/Chị không? 

  Không hữu ích Khá hữu ích   Hữu ích   Rất hữu ích 

 15. Sau khi tốt nghiệp để xin được việc làm, Anh/Chị đã tham dự các khoá học bổ 

trợ nào không? 

(Đánh dấu X vào tất cả các ô mô tả khoá học Anh/Chị đã dự) 

  Bổ trợ kiến thức chuyên môn 

  Bổ trợ kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn 

  Bổ trợ kỹ năng về công nghệ thông tin 

  Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ 

  Bổ trợ các kỹ năng mềm 

 Khác (xin ghi rõ): ................................................................................................. 

 16. Sau khi được tuyển dụng, Anh/Chị đã tham gia các khoa học nâng cao nào 

dưới đây? 

(Đánh đấu X vào tất cả các ô mô tả khoá học Anh/ Chị đã dự) 

 Cơ quan cử đi học Tự học 

Nâng cao kiến thức chuyên môn   

Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ   

Nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin   

Phát triển kỹ năng ngoại ngữ   

Nâng cao kỹ năng mềm   

Phát triển kỹ năng quản lý   

Học sau đại học   

Khác (xin nêu rõ): ....................................   

 17. Anh/Chị có ý định xin chuyển việc làm khác không?  Có       Không 

 Lý do xin chuyển việc làm khác: (Đánh dấu X vào tất cả các ô mô tả là đúng lý do 

đối với Anh/ Chị) 

  Công việc hiện tại không phù hợp với ngành đào tạo 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  Thu nhập hàng năm thấp hơn nhu cầu Anh/Chị 

  Kiến thức và kỹ năng của Anh/Chị không đáp ứng được yêu cầu công việc 

  Áp lực công việc quá lớn đối với Anh/Chị 

  Môi trường làm việc không phù hợp với Anh/Chị 

  Lý do cá nhân 

 Lý do khác (xin ghi rõ)  ........................................................................................... 

 18. Theo Anh/Chị những giải pháp nào sau đây giúp sinh viên tốt nghiệp tìm được 

việc làm? 

  Chương trình đào tạo được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu của thị 

trường lao động 

  Các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo 

  Thời lượng thực tập của vinh viên tăng lên 

  Sinh viên được học các khoá bổ trợ kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu xã hội 

  Sinh viên được rèn luyện các phẩm chất cá nhân đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động. 

  Trường đại học và nhà sử dụng lao động cập nhật thông tin về nhu cầu sử 

dụng lao động. 

  Trường đại học phối hợp với các nhà sử dụng lao động tổ chức xemina cho 

sinh viên. 

  Các giải pháp khác (ghi rõ).............................................................................. 

 C. Các ý kiến của Anh/Chị 

 19. Để giúp sinh viên tốt nghiệp dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 20. Để giúp Nhà trường đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                        KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA MỎ - DẦU KHÍ 

 Phiếu số 4 

PHIẾU KHẢO SÁT 

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

                                                                                               Ngày khảo sát:……/……/… 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất trân trọng nhờ Quý Tổ chức cho ý kiến về mức độ 

hài lòng của Quý Tổ chức đối với sinh viên tốt nghiệp của Trường đã và đang làm việc 

của Quý Tổ chức. Mọi ý kiến đóng góp của Quý Tổ chức rất quý báu trong việc cải thiện 

chương trình và chất lượng đào tạo của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển 

dụng lao động. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát này hoàn 

toàn được bảo mật. 

Để thuận tiện trong câu hỏi và trả lời, chúng tôi xin dùng chung một từ “Tổ chức” 

cho tất cả các loại hình cơ quan, doanh nghiệp, công ty, trường học… 

Tên Tổ chức:……………………………………………………………….. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 

Xin Quý Tổ chức điền dấu X vào một ô phù hợp nhất cho các câu hỏi dưới đây 

1. Loại hình của Tổ chức 

Nhà nước   Liên doanh           Trách nhiệm hữu hạn 

Cổ phần   100% vốn nước ngoài         Phi chính phủ 

2. Lĩnh vực hoạt động của Tổ chức 

Giáo dục phổ thông  Giáo dục đại học         Kỹ thuật 

Thương mại   Y – Dược          Công nghệ thông tin 

Nông lâm nghiệp  Điện lực          Tài chính, tín dụng 

Thuỷ sản   Xây dựng          Du lịch, khách sạn, nhà hàng 

Vận tải    Luật 

Lĩnh vực khác (xin nêu rõ):....................................................................................... 

 3. Quý Tổ chức thường xuyên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo nào cho 

các vị trí bắt đầu làm việc: (Xin đánh dấu X vào các ngành Quý Tổ chức tuyển dụng) 

Khoa học Tự nhiên  Khoa học xã hội & nhân văn Văn hoá nghệ thuật 

Công nghệ thông tin  Nông lâm nghiệp   Y – Dược 

Xây dựng 

Ngành khác (xin nêu rõ):....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



4. Những vị trí mà sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất thường được bố trí 

khi mới tuyển dụng 

 Phụ việc   Trợ lý    Vị trí độc lập 

 Tư vấn   Quản lý   Khác 

5. Trung bình sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm việc tại Quý Tổ 

chức bao lâu? 

 Dưới 6 tháng      Từ 6-12 tháng        Từ 2-4 năm        Trên 4 năm 

(Quý Tổ chức đánh dấu X vào ô phù hợp 

nhất ở cột bên trái để đánh giá mức độ 

quan trọng của từng yếu tố đối với Quý Tổ 

chức) 

(Quý Tổ chức đánh dấu X vào ô phù hợp 

nhất ở cột bên phải về mức độ hài lòng của 

Quý Tổ chức đối với sinh viên tốt nghiệp 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã và đang 

làm việc tại Quý Tổ chức) 

Thang đo của cột trái 

 = Hoàn toàn không quan trọng 

 = Không quan trọng 

 = Khá quan trọng 

 = Quan trọng 

 = Rất quan trọng 

 Thang đo của cột phải 

 = Rất thất vọng 

 = Không hài lòng 

 = Khá hài lòng 

 = Hài lòng 

 = Rất hài lòng 

6. Kiến thức, kỹ năng và năng lực nhiệm vụ 

            

      6.1. Năng lực giao tiếp      

                   - Nói      

                   - Viết      

                   - Lắng nghe      

      6.2. Năng lực ứng dụng kiến thức chuyên môn      

      6.3. Kiến thức chuyên ngành      

      6.4. Kỹ thuật sử dụng máy tính      

      6.5. Kỹ thuật tư duy logic      

     
 6.6. Khả năng khai thác sử dụng dữ liệu định 

lượng 
     

 

 

 

 

 

 

    



      6.7. Khả năng phân tích, phê phán      

      6.8. Năng lực nghiên cứu khoa học      

      6.9. Khả năng ngoại ngữ      

      6.10. Khả năng thích nghi với những thay đổi      

6.11. Trong 10 kỹ năng/năng lực trên, kỹ năng/năng lực nào quan trọng nhất đối với 

Quý Tổ chức (kỹ năng số mấy):………………………………………………………… 

7. Phẩm chất cá nhân 

            

      7.1. Tính tự tin vào khả năng của bản thân      

      7.2. Tính kỷ luật      

      7.3. Tính độc lập      

      7.4. Tính ham học hỏi      

      7.5. Tính sáng tạo      

      7.6. Động lực làm việc      

      7.7. Kỹ năng quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên      

      7.8. Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp      

      7.9. Biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân      

7.10. Trong 09 phẩm chất cá nhân trên, phẩm chất nào quan trọng nhất đối với Quý Tổ 

chức (kỹ năng số mấy):………………………………………………………………….. 

 

8. Kỹ năng và năng lực kinh doanh 

            

      8.1. Năng lực tổ chức và điều phối nhiệm vụ      

      8.2. Năng lực nhận dạng, tổng hợp và xử lý vấn đề      

     
 8.3. Năng lực sắp xếp công việc theo thứ tự ưu 

tiên 
     

      8.4. Năng lực quản lý, lãnh đạo      

      8.5. Kỹ năng thuyết trình      



      8.6. Kỹ năng thương mại      

      8.7. Tính chuyên nghiệp      

      8.8. Tính chủ động      

8.9. Trong 08 kỹ năng/năng lực kinh doanh trên, kỹ năng/năng lực nào quan trọng nhất 

đối với Quý Tổ chức (kỹ năng số mấy):……………………………………………… 

9. Mức độ Trường Đại học Mỏ - Địa chất chuẩn bị “hành trang” cho sinh viên tốt nghiệp 

làm việc? 

Không phù hợp    Khá phù hợp     Phù hợp  Rất phù hợp 

10. Theo quý Tổ chức, nhiệm vụ các sinh viên tốt nghiệp của Trường đang đảm nhận có 

phù hợp với chuyên ngành đào tạo không? 

Không phù hợp    Khá phù hợp     Phù hợp  Rất phù hợp 

11. Sau khi tuyển dụng, các sinh viên tốt nghiệp của Trường phải đi học thêm các khoá 

bồi dưỡng để có thể đảm nhận các nhiệm vụ: (Đánh dấu X vào những khoá học bắt buộc) 

Không tham dự khoá học nào 

Bổ trợ kiến thức chuyên môn 

Bổ trợ kiến thức nghiệp vụ 

Bổ trợ kỹ năng về công nghệ thông tin 

Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ 

Bổ trợ các kỹ năng mềm 

 Khác (xin ghi rõ):.............................................................................................. 

12. Theo Quý Tổ chức những giải pháp nào sau đây sẽ giúp nâng cao khả năng sinh viên 

tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động: 

Các nhà sử dụng lao động nhận sinh viên thực tập 

Thời lượng thực tập của sinh viên được tăng lên 

Chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham gia của các nhà sử dụng lao 

động 

Sinh viên được học các khoá bổ trợ các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu xã hội 

Sinh viên được rèn luyện các phẩm chất cá nhân đáp ứng yêu cầu của thị trường 

lao động 

Hàng năm Nhà Trường có chương trình giao lưu trường đại học – nhà sử dụng 

lao động 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hàng năm Nhà trường có khảo sát về sự hài lòng của cấp sử dụng lao động đối 

với sinh viên tốt nghiệp 

Các nhà sử dụng lao động cập nhật hàng năm yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ 

đối với các ngành đào tạo của Trường  

Nhà trường phối hợp với các nhà sử dụng lao động tổ chức xê-mi-na cho sinh 

viên 

Các nhà sử dụng lao động đặt hàng sinh viên nghiên cứu khoa học theo nhu cầu 

thực tiễn. 

 Các giải pháp khác (xin nêu rõ)....................................................................... 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
        

 

 

 

 

 



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                        KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA MỎ - DẦU KHÍ 

                             Phiếu số 5 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CHẤT LƯỢNG 

PHỤC VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                                                                                       Ngày khảo sát:……/……/… 

A. Thông tin chung 

- Giới tính:  Nam     Nữ 

- Ngành học: ...................................................................  Khóa: ........ 

- Email liên hệ:  .................................................................................. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất, bạn hãy cho biết ý kiến của mình cho các nội dung sau đây bằng cách tích X 

vào ô bạn cho là phù hợp nhất, theo thang đánh giá: 

 = Hoàn toàn không đồng ý  = Không đồng ý  = Phân vân 

 = Đồng ý  = Hoàn toàn đồng ý  

 

Stt Nội dung lấy ý kiến Các mức độ 

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị của Thư viện      

1 Phòng đọc của Thư viện đáp ứng yêu cầu về diện tích, 

chỗ ngồi 

     

2 Phòng đọc của Thư viện đảm bảo thoáng mát, đủ ánh 

sáng 

     

3 Hệ thống trang thiết bị của Thư viện đáp ứng yêu cầu      

4 Các trang thiết bị của Thư viện sử dụng có hiệu quả      

5 Website của Thư viện dễ khai thác      

6 Các phần mềm tra cứu tài liệu dễ sử dụng      

Về các nguồn tài liệu của Thư viện      

7 Tài liệu học tập tiếng Việt đáp ứng yêu cầu      

8 Tài liệu học tập tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu      

9 Tài liệu tham khảo tiếng Việt đáp ứng yêu cầu      

  



10 Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu      

11 Tài liệu trong các phòng đọc tự chọn của Thư viện 

được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm 

     

12 Thông tin tra cứu tư liệu đầy đủ, rõ ràng      

13 Tài liệu điện tử của Thư viện đáp ứng nhu cầu sử dụng      

Về các quy định của Thư viện      

14 Hướng dẫn sử dụng thư viện rõ ràng      

15 Quy định về thời gian mượn tài liệu phù hợp      

16 Quy định về số lượng tài liệu được mượn hợp lý      

17 Quy định về giờ mở/đóng cửa phục vụ bạn đọc hợp lý      

Về chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân viên Thư viện      

18 Cán bộ, nhân viên thư viện có thái độ phục vụ tốt      

19 Cán bộ, nhân viên thư viện hỗ trợ bạn đọc hiệu quả      

20 Cán  bộ,  nhân  viên  thư  viện  có  trình  độ  chuyên  

môn, nghiệp vụ tốt 

     

Đánh giá chung về hiệu quả công tác phục vụ của Thư viện       

21 Một cách tổng thể, bạn hài lòng với chất lượng hoạt 

động phục vụ của Thư viện 

     

 

Các ý kiến góp ý khác: 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn! 

 



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

                                        Phiếu số 6 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA  

HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ DẠY, HỌC 

                                                                                       Ngày khảo sát:……/……/… 

A. Thông tin chung 

- Giới tính: Nam     Nữ 

- Ngành:............................................................................................................................. 

- Chuyên ngành:............................................................................................................... 

- Email liên hệ:................................................................................................................. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

Để không ngừng nâng cao mức độ đáp ứng của trang thiết bị phục vụ nhu cầu 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, bạn hãy 

cho biết ý kiến của mình về các nội dung sau đây bằng cách tích X vào ô bạn cho là phù 

hợp nhất,theo thang đánh giá: 

= Rất không đồng ý  = Không đồng ý  = Khá đồng ý 

 = Đồng ý = Rất đồng ý  
 

STT Nội dung lấy ý kiến 
Các mức độ 

     

1  Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các giảng đường, 

phòng học đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo 

     

2  Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các phòng thí 

nghiệm và thực hành đủ để hỗ trợ cho các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu khoa học 

     

3  Trang thiết bị dạy và học được đảm bảo về chất lượng       

4  Trang thiết bị dạy và học được sử dụng có hiệu quả      

5  Một cách tổng thể, bạn hài lòng với hệ thống trang thiết 

bị dạy và học của Nhà trường 

     

 

Các ý kiến góp ý khác: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn! 
 

  



            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                         KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

                                                                                                                   Phiếu số 7 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA HỆ THỐNG PHÒNG HỌC, 

GIẢNG ĐƯỜNG, PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM 

                                                                            

                                                                           Ngày khảo sát:……/……/… 

A. Thông tin chung 

- Giới tính: Nam     Nữ 

- Ngành:............................................................................................................................. 

- Chuyên ngành:............................................................................................................... 

- Email liên hệ:................................................................................................................. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

Để không ngừng nâng cao mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng đường, 

phòng thực hành, thí nghiệm của Trường Đại học Mỏ - Địa Chất trong công tác dạy, học 

và nghiên cứu khoa học, bạn hãy cho biết ý kiến của mình về các nội dung sau đây bằng 

cách tích X vào ô bạn cho là phù hợp nhất,theo thang đánh giá: 

= Rất không đồng ý  = Không đồng ý  = Khá đồng ý 

 = Đồng ý = Rất đồng ý  
 

STT Nội dung lấy ý kiến 
Các mức độ 

     

1  Hệ thống phòng học, giảng đường đáp ứng yêu cầu về 

số lượng, diện tích, chỗ ngồi 

     

2  Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng yêu cầu 

về số lượng, diện tích 

     

3  Các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí 

nghiệm đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng, yên tĩnh 

     

4  Hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí 

nghiệm được bố trí hợp lý, thuận tiện 

     

5  Một cách tổng thể, bạn hài lòng với hệ thống phòng học, 

giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của Nhà 

trường 

     

Các ý kiến góp ý khác: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn!            

  



           TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

                                                                                                                   Phiếu số 8 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA  

HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ TIN HỌC 

                                                                                       Ngày khảo sát:……/……/….... 

A. Thông tin chung 

- Giới tính: Nam     Nữ 

- Ngành:............................................................................................................................. 

- Chuyên ngành:............................................................................................................... 

- Email liên hệ:................................................................................................................. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

Để không ngừng nâng cao mức độ đáp ứng của trang thiết bị tin học phục vụ nhu 

cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, bạn 

hãy cho biết ý kiến của mình về các nội dung sau đây bằng cách tích X vào ô bạn cho là 

phù hợp nhất,theo thang đánh giá: 

= Rất không đồng ý  = Không đồng ý  = Khá đồng ý 

 = Đồng ý = Rất đồng ý  
 

STT Nội dung lấy ý kiến 
Các mức độ 

     

1  Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, thiết bị mạng, 

điểm kết nối wifi, màn chiếu, máy chiếu, máy in,  và 

các thiết bị khác) đủ để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt 

động dạy và học 

     

2  Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm 

chuyên dụng có bản quyền và các thiết bị khác) đủ để 

hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu khoa học 

     

3  Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm 

quản lýcó bản quyền và các thiết bị khác) đủ để hỗ trợ 

hiệu quả cho các hoạt động quản lý 

     

4  Một cách tổng thể, bạn hài lòng với hệ thống trang thiết 

bị tin học của Nhà trường 

     

Các ý kiến góp ý khác: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn! 

  



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

Phiếu số 9 

  

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG 

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHUYÊN NGÀNH/NGÀNH ĐÀO TẠO 
                                                                                

                                                                         Ngày khảo sát:……/……/… 

 Thân gửi: Các Anh/Chị sinh viên học chuyên ngành tự động hóa 

 Với mục đích đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành 

đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Tự 

động hóa triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của Anh/Chị về chất lượng chương trình đào 

tạo của chuyên ngành/ngành đào tạo Anh/Chị đang học. Trân trọng đề nghị Anh/Chị cung 

cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách dánh dấu (X) vào ô phù hợp hoặc điền 

thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo 

sát hoàn toàn được bảo mật. 

A. Thông tin cá nhân 

 1. Họ và tên (có thể không ghi): ……………………………. Năm sinh:……  ….. 

 2. Giới tính:        Nam  Nữ; Khoá học:.................  Ngành học:........................... 

 3. Địa chỉ liên hệ khi cần: ............................................................................... .  .......... 

    Điện thoại............................. Fax: ..........................E-mail: .......................................... 

B. Nội dung lấy ý kiến: Thang đánh giá: 

 = Hoàn toàn 

không đồng ý 

 = Cơ bản 

không phù hợp 

 = Phân vân  = Cơ bản đồng 

ý 

 = Hoàn toàn 

đồng ý 

(Anh/Chị đánh dấu X vào ô số phù hợp nhất trong bảng theo suy nghĩ của bạn về từng nội dung 

trong quá trình học chuyên ngành/ngành đã học) 

Nội dung đánh giá Các mức độ 

Chương trình của ngành/chuyên ngành đào tạo      

1 Ngành đào tạo có mục tiêu nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu xã hội      

2 
Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo nêu rõ kiến thức, kỹ năng và phẩm 

chất người học cần đạt được 
     

3 
Các môn học tích hợp được kiến thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo 
     

4 Trình tự các môn học của ngành đào tạo được thiết lập logic      

5 Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành hợp lý      

6 Chương trình có nhiều môn học tự chọn đáp ứng nhu cầu người học      

7 Chương trình có các khoá phát triển kỹ năng mềm cho người học      

  



8 
Chương trình tích hợp phát triển các phẩm chất và đạo đức nghề 

nghiệp cho người học 
     

Quá trình giảng dạy – học tập – nghiên cứu khoa học      

9 Người học có cơ hội chủ động tham gia vào quá trình học tập      

10 Người học được cập nhật các kiến thức chuyên ngành kịp thời      

11 Hoạt động giảng dạy đào tạo gắn với định hướng nghề nghiệp      

12 Người học được rèn luyện phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề      

13 Người học được rèn luyện phát triển tư duy phê phán      

14 Người học được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng làm việc độc lập      

15 
Người học được đào tạo các phương pháp liên hệ giữa lý thuyết với 

thực tiễn 
     

16 Các đợt thực tập có thiết thực kinh nghiệm nghề nghiệp cho người học      

17 Các trang thiết bị giảng dạy phù hợp được sử dụng hiệu quả      

18 
Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính 

chất và đặc thù của từng môn học 
     

19 Kết quả kiểm tra đánh giá phản ánh đúng năng lực của người học      

20 Kết quả học tập được thông báo kịp thời      

21 Đại đa số giảng viên có phương pháp giảng dạy phù hợp      

22 Đa số giảng viên có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu đào tạo      

23 
Hàng năm người học được giao lưu trực tiếp với Ban chủ nhiệm Bộ 

môn, BCN Khoa để phản hồi các hoạt động học tập – rèn luyện…  
     

Các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất      

24 Trường có các khoá nâng cao năng lực ngoại ngữ ngoài chương trình      

25 
Trường có các khoá nâng cao trình độ công nghệ thông tin ngoài 

chương trình 
     

26 Các yêu cầu hợp lý của người học được giải quyết kịp thời      

27 
Đại đa số cán bộ nhân viên hỗ trợ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

đáp ứng yêu cầu 
     

28 Thư viện cung cấp đủ giáo trình, tài liệu tham khảo cho ngành đào tạo      

29 Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập và nghiên cứu      



30 Các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ kiến thức cho học tập và nghiên cứu      

31 Các hoạt động văn thể mỹ đáp ứng yêu cầu giải trí lành mạnh      

32 Hoạt động của Đoàn TNCS HCM và Hội SV thiết thực với người học      

33 Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội kịp thời       

34 Cơ sở vật chất cho nghiên cứu, học tập đáp ứng yêu cầu ngành đào tạo      

35 Phòng thí nghiệm/thực hành đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo      
 

 
 

 

Đánh giá chung      

36 Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng hữu ích cho nghề nghiệp      

37 Người học được bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp      

38 Môi trường học tập đáp ứng chuẩn mực học thuật      

39 Bộ môn Tự động hóa là Bộ môn  tin cậy về uy tín đào tạo      

40 Bộ môn Tự động hóa là Bộ môn tin cậy về uy tín nghiên cứu khoa học      

41 Sinh viên tốt nghiệp tự tin về “hành trang nghề nghiệp” được trang bị      

42 Anh/Chị hài lòng với chất lượng đào tạo của Bộ môn Tự động hóa      

  Ý kiến đóng góp để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của người học và thị trường lao động 

Theo Anh/Chị những giải pháp nào sau đây đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp 

 Chương trình đào tạo được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu thị trường lao động 

 Các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo 

 Thời lượng thực tập của sinh viên cần được tăng thêm 

 Thời lượng thực hành trong chương trình đào tạo của ngành được tăng thêm 

 Thời lượng lý thuyết giảm đi 

 Sinh viên được học khoá bổ trợ các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu xã hội 

 Sinh viên được rèn luyện các phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 

 Nhà trường cập nhật cho người học thông tin về nhu cầu sử dụng lao động 

 Nhà trường phối hợp với các nhà tuyển dụng lao động tổ chức xemina cho sinh viên 

 Các nhà tuyển dụng lao động tham gia quá trình đào tạo tại Trường 

 Các giải pháp khác (ghi rõ) :……………………………………………………………. 

 C. Các ý kiến của Anh/ Chị 

Để đáp ứng nhu cầu hành nghề của sinh viên tốt nghiệp ra trường: 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 Để giúp Bộ môn đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

Phiếu số 10 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN  

ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CỐ VẤN HỌC TẬP 
                                                                                       

                                                                         Ngày khảo sát:……/……/… 

 Thân gửi: Các Anh/Chị sinh viên học chuyên ngành tự động hóa 

 Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên chuyên ngành. Hỗ trợ tốt 

hơn công tác quản lý, tư vấn trong hoạt động học tập và rèn luyện. Bộ môn Tự động hóa 

triển khai khảo sát ý kiến phản hồi của Anh/Chị về cố vấn học tập của chuyên 

ngành/ngành đào tạo Anh/Chị đang học. Trân trọng đề nghị Anh/Chị cho điểm đánh giá 

theo các nội dung dưới đây theo thang điểm đánh giá từ 0-10. Chúng tôi đảm bảo các 

thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. 

A. Thông tin cá nhân 

 1. Họ và tên (có thể không ghi): ……………………………. Năm sinh:……….. 

 2. Giới tính: Nam:  Nữ:        Khoá học:.................Ngành học:............................... 

 3. Địa chỉ liên hệ khi cần: .............................................................................................. 

    Điện thoại............................. Fax: ..........................E-mail: ....................................... 

B. Các nội dung đánh giá: 

T

T 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Điểm 
 

1 
CVHT tổ chức họp lớp đầu năm học, bầu hoặc kiện toàn ban cán 

sự lớp chuyên ngành, phổ biến nhiệm vụ học kỳ I và cả năm học. 

 
……… 

 
2 

CVHT hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, 

cách đăng ký môn học và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. 

 
……… 

 
3 

 
CVHT kiểm tra và xác nhận tư vấn của mình trong sổ Đăng ký học 

tập của sinh viên. 

 

 

 

 
……… 

 
 

4 

 
CVHT bố trí thời gian biểu và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên 

gặp gỡ (ít nhất 2 tuần 1 lần) xin tư vấn, trao đổi về các vấn đề: học 

tập, rèn luyện, các vấn đề cá nhân, xã hội và nghề nghiệp (khuyến 

khích tư vấn, trao đổi qua internet ). 

 
 
……… 

 
5 

CVHT tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: phổ biến 

hướng dẫn thực hiện quy chế, chủ trì họp lớp và đánh giá điểm rèn 

luyện cho từng sinh viên. 

 
……… 

  



 

6 

 
CVHT khuyến khích, tạo điều kiện và tư vấn cho sinh viên tham 

gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học. 

 

……… 

 
7 

CVHT khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các 

hoạt động văn, thể mỹ lành mạnh, bổ ích. 

 
……… 

 
 

8 

 
CVHT tổ chức họp lớp khi đã biết kết quả thi cuối học kỳ, tìm hiểu 

và giải quyết những vấn đề nảy sinh đối với sinh viên, nhắc nhở khi 

thấy kết quả học tập cuả sinh viên giảm sút. 

 
 
……… 

 Tổng điểm (của cả 8 tiêu chí)  

 

C. Các ý kiến góp ý của Anh/Chị về công tác cố vấn học tập.  

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 



       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC  

TRIỂN KHAI THÔNG TIN VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO 
Năm học 2017 - 2018 

 

                                                                                                            Ngày khảo sát: .../…/2018 

1. Thông tin chung 

1.1. Khóa học của anh/chị: 

K62 K60 K58 

K61 K59 Khác 

1.2. Anh/chị đang học Ngành nào? 

      Quản trị kinh doanh     Kỹ thuật điều khiển & TĐH       Kỹ thuật TĐ - BĐ 

      Kỹ thuật cơ khí     Kỹ thuật địa chất       Kỹ thuật mỏ 

      Kỹ thuật điện, điện tử 

K   Kế toán 

      Kỹ thuật dầu khí 

      Kỹ thuật tuyển khoáng 

    Kỹ thuật địa vật lý 

    Công nghệ KT hóa học 

    Kỹ thuật CT xây dựng   

 

      CNTT 

      Quản lý đất đai 

      Kỹ thuật môi trường   

 

1.3. Hệ đào tạo 

          Hệ ĐH, CĐ chính quy            Hệ vừa học, vừa làm          Sau đại học 

2. Các nội dung lấy ý kiến 

2.1. Anh/chị nhận được thông tin về đào tạo của Nhà trường chủ yếu bằng hình thức nào? 

     Facebook              Công thông tin điện tử về đào tạo 

     Email         Văn bản theo đường công văn 

2.2. Thông tin về đào tạo (quy chế, chương trình, lịch thi, …..) đến với anh/chị ở mức độ như thế 

nào? 

       Rất nhanh          Nhanh          Bình thường            Chậm 

2.3. Mức độ hài lòng của các anh/chị về các văn bản hướng dẫn và việc cung cấp thông tin đào 

tạo của Nhà trường? 

      Rất hài lòng       Hài lòng       Bình thường       Không hài lòng 

2.4. Mức độ tiếp thu và hiệu chỉnh công tác triển khai thông tin và thực thi quy trình đào tạo của 

Nhà trường sau buổi đối thoại giữa lành đạo Trường với người học. 

      Rất kịp thời         Kịp thời           Không kịp thời 

 

 

 

Phiếu số 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ  

CÔNG TÁC THỰC HIỆN  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  
Năm học 2017 - 2018 

 

Ngày khảo sát: …../…./2018 

1. Anh/chị đang theo học hệ đào tạo: 

           Đại học             Cao đẳng             Liên thông cao đẳng lên đại 

học 

2. Anh/chị cho biết mức độ hài lòng của bản thân với công tác thực hiện chế độ chính sách của 

Nhà trường trong năm học: 

     Rất hài lòng               Cơ bản hài lòng 

      Hài lòng           Không hài lòng 

3. Anh/chị cho biết mức độ hài lòng của bản thân với những hướng dẫn của phòng Công tác sinh 

viên trong năm học về triển khai chính sách xã hội: 

     Rất hài lòng               Cơ bản hài lòng 

      Hài lòng          Không hài lòng 

4. Anh/chị cho biết mức độ hiểu biết của bản thân về thủ tục cần thực hiện khi thực hiện thủ tục 

miễn, giảm học phí: 

       Hiểu rất rõ         Hiểu 
 

       Hiểu một cách hạn chế        Không hiểu 

5. Anh/chị được phổ biến về thực hiện chính sách xã hội vào các đợt sinh hoạt lớp và Tuần sinh 

hoạt công dân sinh viên đầu mỗi học kỳ như thế nào: 

        Phổ biến rất chi tiết         Phổ biến chi tiết 
 

        Phổ biến khái lược         Không được phổ biến 

 

Phiếu số 12 
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Phiếu số 13 

       

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ 

 CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
 

Nhằm đánh giá mức độ phù hợp, mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, 

không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Bộ môn Tự động hóa, Khoa Cơ điện, Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bên liên quan để chuẩn đầu ra và 

chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đáp 

ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội. Xin Ông (Bà) vui lòng cung cấp một số thông tin và cho ý 

kiến đóng góp bằng cách lựa chọn các thông tin hoặc phương án trả lời. Chúng tôi đàm bảo các 

thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật. 

 

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHUYÊN NGÀNH: KT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA  

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….. 

Giới tính (Nam/Nữ): ………………………………………………………………………………….. 

Cơ quan, đơn vị: ……………………………………………………………………………………… 

Đối tượng : ……………………………………………………………………………………………. 

Lĩnh vực chuyên môn đang công tác/ học tập : ………………………………………………………. 

Học hàm:  ……………………………………………Học vị: ……………………………………….. 

Thâm niên công tác …………………………………………………………………………………... 

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

 

II. KHẢO SÁT GÓP Ý VỀ CHUẨN ĐẦU RA 

Ông (Bà) hãy nghiên cứu chuẩn đầu ra trình độ đại học được gửi kèm và cho biết ý kiến 

nhận xét của mình bằng cách đánh dấu (x) vào mức độ tương ứng. 

 

A. NHẬN XÉT CHI TIẾT 

Các yêu cầu của chuẩn đầu ra 

Mức độ cần thiết Mức độ phù hợp 

Không 

cần 

thiết 

Bình 

thường 

Cần 

thiết 

Không 

phù 

hợp 

Bình 

thường 

Phù 

hợp 

1 Yêu cầu về kiến thức       

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương       

1.2 Kiến thức cơ sở ngành       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 
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1.3 Kiến thức chuyên ngành       

2 Yêu cầu về kĩ năng nghề nghiệp       

2.1 Kĩ năng lập luận nghề nghiệp, 

phát hiện và giải quyết vấn đề  
      

2.2 Kĩ năng lập luận nghề nghiệp, 

phát hiện và giải quyết vấn đề  
      

2.3 Kĩ năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn  
      

2.4 Năng lực sáng tạo, phát triển và 

dẫn dắt sự thay đổi trong nghề 

nghiệp  

      

2.5 Kĩ năng mềm       

2.5.1 Kĩ năng giao tiếp       

2.5.2 Kĩ năng tự chủ       

2.5.3 Kĩ năng làm việc theo nhóm        

2.5.4 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ        

2.5.5 Kỹ năng sử dụng CNTT        

2.5.6 Các kĩ năng mềm khác        

3 Yêu cầu về thái độ, phẩm chất 

đạo đức 
      

3.1 Phẩm chất đạo đức cá nhân       

3.2 Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề 

nghiệp 
      

3.3 Phẩm chất đạo đức xã hội       

 

B. NHẬN XÉT CHUNG 

Mức độ 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng 

ý 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

1 Mục tiêu của chương trình đào tạo được 

xác định rõ ràng  

     

2 Mục tiêu của chương trình đào tạo được 

xác định phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn 

của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với 

mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại 

Luật giáo dục đại học  

     

3 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

được xác định cụ thể, đảm bảo tính định 

lượng, có thể đo lường, giám sát được  

     

4 Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo bao quát 

được các yêu cầu chung và yêu cầu 

chuyên biệt mà người học cần đạt được 
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sau khi hoàn thành chương trình đào tạo  

5 Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo phản ánh 

được yêu cầu và nhu cầu của các đối tượng 

liên quan và thị trường lao động  

     

6 Chuẩn đầu ra bao trùm được kiến thức và 

kỹ năng chung cũng như chuyên ngành  

     

7 Chuẩn đầu ra được diễn đạt rõ ràng, dễ 

hiểu 

     

 

C. Ý KIẾN GÓP Ý KHÁC VỀ CHUẨN ĐẦU RA 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

III. KHẢO SÁT GÓP Ý VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ông (Bà) hãy nghiên cứu chương trình đào tạo trình độ đại học được gửi kèm và cho biết ý 

kiến nhận xét của mình bằng cách đánh dấu (X) vào mức độ tương ứng. 

 

A. NHẬN XÉT CHI TIẾT 

Mức độ 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng 

ý 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

1 Mục tiêu đào tạo      

1.1 Mục tiêu tổng quát       

1.2 Mục tiêu cụ thể      

2  Khối lượng kiến thức toàn khóa      

3 Nội dung chương trình      

3.1 Kiến thức giáo dục đại cương       

 Các môn bắt buộc      

 Các môn tự chọn      

3.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp      

3.2.1 Kiến thức cơ sở ngành và liên ngành      

 Các môn bắt buộc      

 Các môn tự chọn      

3.2.2 Kiến thức ngành      

 Các môn bắt buộc      

 Các môn tự chọn      

3.2.3 Thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp      

3.2.4 Đồ án tốt nghiệp      

4 Kế hoạch học tập      
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5 
Mô tả nội dung và khối lượng các học 

phần 

     

6 
Danh sách đội ngũ GV thực hiện 

chương trình 

     

7 Cơ sở vật chất phục vụ học tập      

 

B. NHẬN XÉT CHUNG 

Mức độ 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng 

ý 

Hoàn toàn 

không đồng 

ý 

1 
Chương trình đào tạo được xây dựng phù 

hợp với chuẩn đầu ra  

     

2 
Đóng góp của mỗi học phần trong việc 

đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng  

     

3 
Chương trình đào tạo mềm dẻo, tạo nhiều 

thuận lợi cho SV  

     

4 
Chương trình đào tạo có cấu trúc chặt 

chẽ, khoa học; trình tự đào tạo hợp lý  

     

5 
Chương trình đào tạo có nội dung cập 

nhật và có tính tích hợp  

     

6 
Khối lượng kiến thức toàn khóa và khối 

lượng từng khối kiến thức hợp lí  

     

7 

Chương trình đào tạo có sự cân đối giữa 

các kiến thức và kỹ năng chung với kiến 

thức và kỹ năng chuyên ngành  

     

8 
Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành 

hợp lý  

     

9 

Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ 

thông tin phản ánh được kết quả học tập 

dự kiến và cách thức đạt được những kết 

quả này  

     

C. Ý KIẾN GÓP Ý KHÁC VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………........................ 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 



           TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

                       Phiếu số 14 

PHIẾU KHẢO SÁT VÀ PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC, GIẢNG VIÊN VỀ 

CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM  

CỦA BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA  

                                                                                       Ngày khảo sát:……/……/… 

A. Thông tin chung 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

Giới tính (Nam/Nữ): ………………………………………………………………………. 

Cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………………………… 

Đối tượng : ………………………………………………………………………………… 

Lĩnh vực chuyên môn đang công tác/ học tập : …………………………………………… 

Học hàm:  ……………………………………………Học vị: ……………………………. 

Thâm niên công tác ……………………………………………………………………….. 

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ liên hệ: …………………….……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

B. Nội dung lấy ý kiến 

Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của Phòng thí nghiệm - Bộ môn Tự 

động hóa, Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ông/bà hãy cho biết ý kiến của 

mình cho các nội dung sau đây bằng cách tích X vào ô bạn cho là phù hợp nhất, theo 

thang đánh giá: 

 = Hoàn toàn không đồng ý  = Không đồng ý  = Phân vân 

 = Đồng ý  = Hoàn toàn đồng ý  

 

Stt Nội dung lấy ý kiến Các mức độ 

Mức độ phù hợp của phòng thực hành/thí nghiệm      

1 

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, tài liệu và nhân sự của 

phòng thực hành/thí nghiệm phù hợp với chương trình 

đào tạo 

     

2 

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, tài liệu và nhân sự của 

phòng thực hành/thí nghiệm phù hợp với công tác 

nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ 

     

3 
Phòng thực hành/thí nghiệm có quy trình vận hành máy 

móc, thiết bị, các chỉ dẫn, cảnh báo rõ ràng tiện lợi  

     

4 
Phòng thực hành/thí nghiệm phục vụ hiệu quả cho chuẩn 

bị bài giảng, bài thực hành/thí nghiệm. 

     

5 
Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, tài liệu phù hợp với 

trình độ sử dụng của sình viên và giáo viên 

     

6 Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phù hợp cho việc bảo      



dưỡng, quản lý 

7 Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị sử dụng được lâu dài      

8 
Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị khi sử dụng mang lại 

hiệu quả cao 

     

 Nội dung bài thực hành/thí nghiệm      

9 Tài liệu hướng dẫn thực hành/thí nghiệm đầy đủ      

10 
Mục tiêu của các bài thực hành/thí nghiệm được giới 

thiệu rõ ràng, đầy đủ phù hợp với chương trình đào tạo 

     

11 
Nội dung các bài thực hành/thí nghiệm phù hợp với mục 

tiêu đã giới thiệu 

     

12 
Nội dung các bài thực hành/thí nghiệm phù hợp so với 

thời lượng được  bố trí trong chương trình đào tạo 

     

Giảng viên (GV)      

13 
Thường xuyên có mặt ở phòng thực hành/thí nghiệm để 

giải quyết các tình huống 

     

14 
Theo dõi, hỗ trợ sinh viên nhiệt tình trong quá trình thực 

hành/thí nghiệm 

     

15 
Sẵn sàng và giải đáp thắc mắc cho sinh viên trong quá 

trình thực hành, thí nghiệm 

     

 Kỹ thuật viên (KTV)      

16 
Chuẩn bị tốt và giao nhận dụng cụ thực hành/thí nghiệm 

thuận lợi 

     

17 
Thường xuyên có mặt ở phòng thực hành/thí nghiệm để 

hỗ trợ sinh viên khi cần thiết 

     

18 Sẵn sàng và hỗ trợ tốt cho sinh viên khi được yêu cầu      

19 Các thao tác mẫu (nếu có) chính xác      

 Cơ sở vật chất phục vụ thực hành       

20 
Phòng thực hành/thí nghiệm có đủ chỗ cho sinh viên 

thực hành 

     

21 
Các dụng cụ, máy móc, trang thiết bị phù hợp, đáp ứng 

được yêu cầu của các bài thực hành/thí nghiệm 

     

22 
Hóa chất, nguyên vật liệu thực hành/thí nghiệm được 

trang bị đầy đủ 

     

23 
Nhà trường có trang bị các phương tiện, thiết bị bảo hộ, 

phòng chống độc 

     

24 Phòng thực hành/thí nghiệm được ngăn nắp      

25 Phòng thực hành/thí nghiệm có nội quy, quy chế rõ ràng      

Đánh giá chung      

Anh/chị hài lòng với chất lượng phục vụ của phòng thực 

hành/thí nghiệm 
     

Các ý kiến đề xuất để nâng cao chất lượng bài thực hành: 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn! 



Khoa: Cơ điện

1 9,038

2 8,991

3 9,013

4 8,887

5 8,920

6 8,950

7 9,008

8 8,979

9 8,973

10 9,020

11 9,082

12 9,070

13 9,101

14 9,009

15 8,990

16 9,062

17 8,997

9,005

Thang điểm đánh giá:

Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI KHOA

TT Tiêu chí đánh giá
Điểm trung 

bình

Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học

Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập

Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học

Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học

Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập

Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Khoa học, rõ ràng, chính xác

Cập nhật thông tin mới

Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn

Lên lớp đúng giờ

Dạy đủ số giờ quy định

Giảng dạy đúng thời khóa biểu

Mức đánh giá Ý nghĩa Điểm số

1 Kém 1

2 Trung bình 5

3 Khá 8

4 Tốt 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác

Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học

Nhiệt tình, có trách nhiệm

Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học

Điểm trung bình:



1 9,089

2 9,050

3 9,067

4 8,966

5 8,968

6 9,003

7 9,086

8 9,046

9 9,033

10 9,040

11 9,127

12 9,130

13 9,175

14 9,083

15 9,068

16 9,119

17 9,055

9,065

Thang điểm đánh giá:

Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN TOÀN TRƯỜNG

TT Tiêu chí đánh giá
Điểm trung 

bình

Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học

Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập

Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học

Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học

Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập

Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Khoa học, rõ ràng, chính xác

Cập nhật thông tin mới

Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn

Lên lớp đúng giờ

Dạy đủ số giờ quy định

Giảng dạy đúng thời khóa biểu

Mức đánh giá Ý nghĩa Điểm số

1 Kém 1

2 Trung bình 5

3 Khá 8

4 Tốt 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác

Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học

Nhiệt tình, có trách nhiệm

Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học

Điểm trung bình:



Khoa: Cơ điện

1 8,971

2 8,944

3 8,965

4 8,849

5 8,870

6 8,895

7 8,963

8 8,925

9 8,915

10 8,955

11 9,064

12 9,050

13 9,076

14 8,972

15 8,952

16 9,003

17 8,927

8,959

Thang điểm đánh giá:

Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI KHOA

TT Tiêu chí đánh giá
Điểm trung 

bình

Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học

Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập

Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học

Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học

Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập

Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Khoa học, rõ ràng, chính xác

Cập nhật thông tin mới

Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn

Lên lớp đúng giờ

Dạy đủ số giờ quy định

Giảng dạy đúng thời khóa biểu

Mức đánh giá Ý nghĩa Điểm số

1 Kém 1

2 Trung bình 5

3 Khá 8

4 Tốt 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác

Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học

Nhiệt tình, có trách nhiệm

Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học

Điểm trung bình:



1 9,046

2 9,025

3 9,039

4 8,950

5 8,969

6 8,987

7 9,048

8 9,018

9 9,026

10 9,035

11 9,104

12 9,113

13 9,140

14 9,055

15 9,042

16 9,085

17 9,036

9,042

Thang điểm đánh giá:

Bám sát mục tiêu, đề cương chi tiết môn học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN TOÀN TRƯỜNG

TT Tiêu chí đánh giá
Điểm trung 

bình

Được thông tin rõ mục tiêu, nội dung và yêu cầu môn học

Được cung cấp đề cương chi tiết và tiêu chí đánh giá kết quả học tập

Dễ hiểu, tạo hứng thú học tập cho người học

Hướng dẫn người học tự học, làm việc nhóm và trình bày các vấn đề khoa học

Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của người học trong học tập

Được cung cấp đầy đủ thông tin về tài liệu, cách tìm tài liệu học tập và cách đọc tài liệu tham khảo

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Khoa học, rõ ràng, chính xác

Cập nhật thông tin mới

Chỉ ra các ứng dụng thực tiễn

Lên lớp đúng giờ

Dạy đủ số giờ quy định

Giảng dạy đúng thời khóa biểu

Mức đánh giá Ý nghĩa Điểm số

1 Kém 1

2 Trung bình 5

3 Khá 8

4 Tốt 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sử dụng các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp, chính xác

Việc đánh giá được thực hiện công bằng và phản ánh đúng năng lực của người học

Nhiệt tình, có trách nhiệm

Bao quát được lớp học, quan tâm đến người học

Điểm trung bình:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 
TRUNG TÂM H Ỗ TRỢ SINH VIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Nội,  ngày 26 tháng 12 năm 2016 
 

THỐNG KÊ KH ẢO SÁT 
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG C ỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

 
1. Loại hình doanh nghiệp 

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

TT Đơn vị Số lượng % 

1 Nhà nước 37 26,61 

2 Liên doanh 1 0,71 

3 TNHH 27 19,42 

4 Cổ phần 74 53,23 

5 100% vốn nước ngoài 0  

6 Phi chính phủ 0  

 

2. Lĩnh vực hoạt động  

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

TT Ngành Số lượng % 

1 Giáo dục phổ thông: 0  

2 Giáo dục đại học 0  

3 Kỹ thuật 59 42,44 

4 Thương mại  11 7,91 

5 Y - Dược 1 0,71 

6 Công nghệ thông tin  9 6,47 

7 Nông lâm nghiệp 0  

8 Điện lực 6 8,6 

9 Ngành khác 2 2,9 

10 Tài chính, tín dụng 2 1,43 

11 Thủy sản 0  

12 Xây dựng 28 22,0 

13 Du lịch, khách sạn 1 0,71 

14 Vận tải 0  

15 Luật 0  



16 Khoáng sản 25 19,7 

17 Lĩnh vực khác 03 4,3 
 

3.Ngành đào tạo mà sinh viên thường xuyên được tuyển dụng khi bắt đầu vị trí làm việc 

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 52 

TT Ngành Số lượng % 

1 Khoa học tự nhiên 35 67,30 

2 Khoa học xã hội và Nhân 
văn 

3 5,76 

3 Văn hóa nghệ thuật 0  

4 Công nghệ thông tin 6 11,53 

5 Nông lâm nghiệp 0  

6 Y – Dược 0  

7 Xây dựng 12 23,07 

 

4. Số sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất thường được bố trí khi mới tuyển 
dụng: 

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

TT V ị trí tuy ển dụng Số lượng % 

1 Phụ việc 42 30,21 

2 Trợ lý 11 7,91 

3 Vị trí độc lập 46 30,09 

4 Tư vấn 18 12,94 

5 Quản lý 14 10,07 

6 Vị trí khác 27 19,42 

 

  



5. Thời gian sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm việc tại doanh nghiệp: 

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

TT Thời gian làm việc Số lượng % 

1 Dưới 6 tháng 01 0,71 

2 Từ 6-12 tháng 14 10,07 

3 Từ 2-4 năm 41 29,49 

4 Trên 4 năm 75 53,95 
 

Thang đo mức độ quan trọng 

1 = Hoàn toàn không quan trọng 

2 = Không quan trọng 

3 = Khá quan trọng 

4 = Quan trọng 

5 = Rất quan trọng 

Thang đo mức độ hài lòng 

1 = Rất thất vọng 

2 = Không hài lòng 

3 = Khá hài lòng 

4 = Hài lòng 

5 = Rất hài lòng 
 

  



6. Kiến thức, kỹ năng và năng lực 

- Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

Ki ến thức, kỹ năng, 
 năng lực 

Mức độ quan trọng Mức độ hài lòng Quan trọng  
nhất  

1111    2222    3333    4444    5555    1111    2222    3333    4444    5555    

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

5.1. Kỹ năng giao tiếp 1 0.7 1 0.7 34 25 62 45 40 29 0 0 3 2.2 69 50 56 41 9 6.6 0 0 

5.2. Khả năng ứng dụng kiến thức 
chuyên môn 

0 0 1 0.7 21 15 47 34 66 48 1 0.7 9 6.6 59 43 49 36 19 14 63 46 

5.3. Kiến thức chuyên ngành 0 0 2 1.5 23 17 42 31 68 50 1 0.7 8 5.8 65 47 47 34 16 12 23 16.8 

5.4. Kỹ thuật sử dụng máy tính 0 0 1 0.7 35 26 61 45 39 28 0 0 12 8.8 64 47 46 34 15 11 1 0.73 

5.5. Khả năng tư duy logic 1 0.7 4 2.9 33 24 47 34 51 37 0 0 15 11 80 58 34 25 8 5.8 18 13.1 

5.6. Khả năng khai thác sử dụng dữ 
liệu định lượng 2 1.5 11 8 50 36 52 38 20 15 0 0 13 9.5 84 61 34 25 6 4.4 2 1.46 

5.7. Khả năng phân tích 2 1.5 7 5.1 47 34 52 38 27 20 0 0 14 10 80 58 37 27 6 4.4 4 2.92 

5.8. Năng lực nghiên cứu khoa học 6 4.4 17 12 51 37 39 28 22 16 2 1.5 14 10 79 58 36 26 4 2.9 2 1.46 

5.9. Khả năng ngoại ngữ 4 2.9 10 7.3 40 29 47 34 35 26 2 1.5 42 31 68 50 23 17 2 1.5 3 2.19 

5.10. Khả năng thích nghi với những 
thay đổi 2 1.5 2 1.5 31 23 48 35 52 38 1 0.7 8 5.8 67 49 54 39 6 4.4 12 8.76 

SL: Số lượng 
  



7. Phẩm chất cá nhân 

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

Phẩm chất cá nhân 

Mức độ quan trọng Mức độ hài lòng Quan trọng  
nhất  1111    2222    3333    4444    5555    1111    2222    3333    4444    5555    

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

6.1. Tính tự tin vào khả năng của bản thân 0 0 4 2.9 43 31 58 42 33 24 0 0 5 3.6 82 60 37 27 12 8.8 7 5.11 

6.2. Tính kỷ luật 0 0 0 0 25 18 54 39 56 41 0 0 4 2.9 62 45 55 40 11 8 20 14.6 

6.3. Tính độc lập 0 0 2 1.5 34 25 60 44 39 28 0 0 6 4.4 74 54 37 27 15 11 4 2.92 

6.4. Tính ham học hỏi 0 0 0 0 29 21 64 47 43 31 0 0 8 5.8 65 47 45 33 14 10 18 13.1 

6.5. Tính sáng tạo 0 0 2 1.5 29 21 41 30 63 46 0 0 8 5.8 68 50 45 33 11 8 41 29.9 

6.6. Động lực làm việc 0 0 2 1.5 35 26 57 42 42 31 1 0.7 9 6.6 66 48 43 31 13 9.5 6 4.38 

6.7. Kỹ năng quan hệ với đồng nghiệp và 
cấp trên 0 0 4 2.9 26 19 68 50 38 28 0 0 6 4.4 57 42 54 39 15 11 4 2.92 

6.8. Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp 0 0 0 0 35 26 51 37 50 36 0 0 6 4.4 53 39 63 46 10 7.3 27 19.7 
6.9. Biết điểm mạnh, điểm yếu của bản 
thân 1 0.7 1 0.7 36 26 72 53 26 19 0 0 8 5.8 71 52 46 34 7 5.1 0 0 

SL: Số lượng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Kỹ năng và năng lực 

- Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

Phẩm chất cá nhân 

Mức độ quan trọng Mức độ hài lòng Quan trọng  
nhất  

1111    2222    3333    4444    5555    1111    2222    3333    4444    5555    

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

7.1. Năng lực tổ chức và điều phối nhiệm 
vụ 1 0.7 3 2.2 37 27 38 28 59 43 0 0 16 12 83 61 29 21 8 5.8 30 21.9 

7.2. Năng lực nhận dạng, tổng hợp và xử 
lý vấn đề 0 0 4 2.9 25 18 78 57 27 20 0 0 16 12 76 55 33 24 7 5.1 29 21.2 

7.3. Năng lực sắp xếp công việc theo thứ 
tự ưu tiên 0 0 4 2.9 39 28 61 45 30 22 0 0 8 5.8 79 58 38 28 7 5.1 4 2.92 

7.4. Năng lực quản lý, lãnh đạo 0 0 7 5.1 39 28 57 42 30 22 1 0.7 20 15 82 60 21 15 8 5.8 3 2.19 

7.5. Kỹ năng thuyết trình 0 0 7 5.1 57 42 43 31 27 20 1 0.7 21 15 77 56 25 18 8 5.8 6 4.38 

7.6. Kỹ năng thương mại 4 2.9 11 8 59 43 42 31 18 13 2 1.5 23 17 74 54 25 18 7 5.1 6 4.38 

7.7. Tính chuyên nghiệp 0 0 0 0 35 26 52 38 47 34 1 0.7 15 11 64 47 42 31 10 7.3 35 25.5 

7.8. Tính chủ động 0 0 0 0 25 18 65 47 44 32 2 1.5 10 7.3 65 47 43 31 12 8.8 15 10.9 

SL: Số lượng 

 

 
 



9. Mức độ hành trang Trường Đại học Mỏ - Địa chất chuẩn bị “hành trang” cho sinh viên tốt 
nghiệp làm việc 

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 52 

TT M ức độ phù hợp Số lượng % 

1 Không phù hợp 2 3,84 

2 Khá phù hợp 13 25,00 

3 Phù hợp 39 75,00 

4 Rất phù hợp 8 15,38 

 

10. Nhiệm vụ sinh viên tốt nghiệp của Trường đang đảm nhận phù hợp với chuyên ngành đào 
tạo: 

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

TT M ức độ phù hợp Số lượng % 

1 Không phù hợp 3 2,15 

2 Khá phù hợp 22 15,82 

3 Phù hợp 132 94,96 

4 Rất phù hợp 0  

  

 

11. Sau khi được tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp của Trường phải đi học thêm các khoá bồi 
dưỡng sau để có thể đảm nhận các nhiệm vụ:  

  - Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

TT Học tập, bồi dường Số lượng % 

1 Không tham dự khoá học nào 11 7,91 

2 Bổ trợ kiến thức chuyên môn 65 46,76 

3 Bổ trợ kiến thức nghiệp vụ 68 48,92 

4 Bổ trợ kỹ năng về công nghệ thông tin 72 51,79 

5 Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ 76 54,67 

6 Bổ trợ các kỹ năng mềm 74 53,23 

7 Khác:  

- Bổ trợ tiêu chuẩn ngành, luật, nghị 
định, thông tư,... 

-  Theo chương trình học của Trường 
doanh nhân Page, bỏ bớt kiến thức kinh 
viện, sử dụng kiến thức sát với thực tế 
doanh nghiệp như: Quản trị sản xuất và 

02 1,43 



dịch vụ, kỹ năng giám sát, quản lý chi 
phí, thiết lập mục tiêu Smart các kỹ 
năng mềm như Teambuilding, 
Teamwork, thuyết phục và đàm phán... 

 

12. Những giải pháp giúp nâng cao khả năng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của các 
nhà sử dụng lao động: 

 - Số lượng đơn vị khảo sát: 139 

TT Gi ải pháp Số lượng % 

1 Các DN dụng lao động nhận sinh viên thực tập 71 51,07 

2 Thời lượng thực tập của sinh viên được tăng lên 63 45,32 

3 Chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham 
gia của các DN dụng lao động 

77 55,39 

4 Sinh viên được học các khoá bổ trợ kỹ năng mềm 77 55,39 

5 Sinh viên được rèn luyện các phẩm chất cá nhân 51 36,69 

6 Hàng năm Nhà trường tổ chức giao lưu Trường đại 
học – DN sử dụng lao động 

86 61,87 

7 Hàng năm Nhà trường khảo sát về sự hài lòng của 
DN sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp 

61 43,88 

8 Các DN sử dụng lao động cập nhật hàng năm yêu 
cầu về chuyên môn nghiệp vụ đối với các ngành 
đào tạo của Trường 

60 43,16 

9 Nhà trường phối hợp với các DN sử dụng lao động 
tổ chức hội thảo cho sinh viên 

50 35,97 

10 Các nhà sử dụng lao động đặt hàng sinh viên 
nghiên cứu khoa học theo nhu cầu thực tiễn 

26 18,70 

11 Các giải pháp khác:  

- Đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành tạo ra 
sản phẩm thực tế theo nhu cầu xã hội) 
 

1 0,71 

 

          GIÁM ĐỐC  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
TRUNG TÂM H Ỗ TRỢ SINH VIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Nội,  ngày        tháng        năm 2016 

 
TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 
 

 

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (K55 ngành kỹ thuật và 
K56 ngành kinh tế. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 31/08/2016 đến 24/10/2016. 

3. Số lượng sinh viên tham gia trả lời các câu hỏi khảo sát: 528 SV. 

4. Phương pháp khảo sát: online tại địa chỉ:http://hotrosinhvien.humg.edu.vn 
mục [VIỆC LÀM] =>> [Khảo sát] 

Link: http://hotrosinhvien.humg.edu.vn/Article/628/Than-gui-cac-AnhChi-cuu-sinh-vien-Vv-
khao-sat-tinh-trang-viec-lam-sau-khi-tot-nghiep.html 

5. Kết quả khảo sát như sau: 

 

• Tỉ lệ sinh viên đã có việc làm : 84,7% 
• Chưa có việc làm  : 14% 
• Học tiếp lên bậc cao hơn : 1.3% 
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• Thiếu kiến thức chuyên môn : 8,7% 
• Thiếu kỹ năng: 10,4% 
• Thiếu kinh nghiệm: 27,7% 
• Thiếu thông tin tuyển dụng: 10,4% 
• Ngoại ngữ kém: 11,6% 
• Tin học: 3,5% 
• Chưa có nhu cầu đi làm: 2,3% 
• Đang học sau ĐH: 2,9% 
• Môi trường làm việc không phù hợp: 8,7% 
• Lý do khác: 13,9% 
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• Dưới 3 tháng : 30,3% 
• Sau 3 – 6 tháng : 53,7% 
• Sau 7 – 12 tháng : 14% 
• Trên 12 tháng : 2,2% 
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• Không tìm được việc phù hợp: 37,2% 
• Địa điểm làm việc không phù hợp: 10,7% 
• Chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu: 23,1% 
• Lương không phù hợp: 16,5% 
• Lý do khác: 12,4% 
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• Tự tạo việc làm: 8,9% 
• Kênh thông tin việc làm của Nhà trường: 23,1% 
• Người trong gia đình giới thiệu: 18,4% 
• Bạn bè, người quen giới thiệu: 21,2% 
• Thông qua quảng cáo: 22,7% 
• Hội thảo tuyển dụng tại trường: 3,4% 
• Khác: 2,3% 
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• Nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: 20,6% 
• Nâng cao kỹ năng CNTT: 9,8% 
• Phát triển ngoại ngữ: 26,8% 
• Kỹ năng mềm: 24,7% 
• Quản lý: 8,4% 
• Học SĐH: 5,9% 
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• Chương trình đào tạo điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu thị trường LĐ: 47,4% 
• Các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo:14,9% 
• Tăng thời lượng thực tập của SV : 9,1% 
• Trường ĐH và DN cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng LĐ: 12,2% 
• Trường ĐH phối hợp với DN tổ chức hội thảo cho SV: 9,4% 
• Khác: 7% 

 
Gửi kèm: Thư ngỏ; mẫu phiếu khảo sát; danh sách sinh viên tham gia khảo sát. 
 

CB TỔNG HỢP GIÁM ĐỐC 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 Hà Nội, ngày                 tháng              năm 2017 
 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA  

HỆ THỐNG TRANG THI ẾT TIN HỌC 
 

1. Mục đích khảo sát: thăm dò ý kiến của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống 
trang thiết tin học trong Nhà trường trong năm học nhằm mục đích cải thiện trang 
thiết bị cho việc dạy và học cho các năm học tiếp theo. 

2. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

3. Thời gian khảo sát: Từ T8/2017 đến T9/2017 

4. Phương pháp khảo sát: phát phiếu khảo sát đến các lớp sinh viên 

5. Tổng số phiếu khảo sát thu về: 1.985 phiếu 

6. Thống kê kết quả: 

6.1.  Mô tả phiếu khảo sát:  

Stt Nội dung lấy ý kiến 
Các mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, thiết bị 
mạng, điểm kết nối wifi, màn chiếu, máy chiếu, máy 
in,  và các thiết bị khác) đủ  để hỗ trợ hiệu quả cho 
các hoạt động dạy và học 

     

2 Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm 
chuyên dụng có bản quyền và các thiết bị khác) đủ 
để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu 
khoa học 

     

3 Hệ thống trang thiết bị tin học (máy tính, phần mềm 
quản lý có bản quyền và các thiết bị khác) đủ để hỗ 
trợ hiệu quả cho các hoạt động quản lý 

     

4 Một cách tổng thể, bạn hài lòng với hệ thống trang 
thiết bị tin học của Nhà trường 

     

Phiếu khảo sát ý kiến cán bộ, giảng viên về hệ thống trang thiết bị tin học có 
đáp ứng đủ về số lượng, diện tích, chỗ ngồi không, có đủ độ thoáng không, có được 
bố trí hợp lý không. 

Người được khảo sát trả lời bằng cách chọn vào 1 trong 5 mức từ rất không 
đồng ý đến rất đồng ý. Cụ thế: 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Khá đồng 
ý; 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý. 



2 

 

Ngoài ra người được khảo sát còn có thể nêu ý kiến đóng góp của mình ở phần 
“Các ý kiến góp ý khác” phía cuối của phiếu khảo sát. 

6.2. Kết quả khảo sát: 

6.2.1. Kết quả khảo sát sinh viên K58 

 

 

 

6.2.2. Kết quả khảo sát sinh viên K59 
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6.2.3. Kết quả khảo sát sinh viên K60 

 

 
 

6.2.4. Kết quả khảo sát sinh viên K61 
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6.2.5. Tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên tại Hà Nội 

 

 
 

Nhìn vào bảng trên ta thấy 81.9%  sinh viên hài lòng với hệ thống tin học của 
Nhà trường tại cơ sở, tương ứng với các mức độ ở mức đồng ý + rất đồng ý là 37,48-
41,56%, ở mức khá đồng ý là  39,14-40,81%, ở mức rất không đồng ý + không đồng ý 
là 18,09-23,38%. Nhìn chung sinh viên được khảo sát chỉ thể hiện mức độ hài lòng 
với hệ thống tin học của Nhà trường chứ không có ý kiến khác. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Lưu: QTTB(03)

. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

TS. Phạm Đức Thiên 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 Hà Nội, ngày                 tháng              năm 2017 
 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA  

HỆ THỐNG PHÒNG HỌC, GIẢNG ĐƯỜNG, PHÒNG THỰC HÀNH, 
THÍ NGHI ỆM 

 

1. Mục đích khảo sát: thăm dò ý kiến của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống 
phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm trong Nhà trường trong năm học nhằm 
mục đích cải thiện trang thiết bị cho việc dạy và học cho các năm học tiếp theo. 

2. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

3. Thời gian khảo sát: Từ T8/2017 đến T9/2017 

4. Phương pháp khảo sát: phát phiếu khảo sát đến các lớp sinh viên 

5. Tổng số phiếu khảo sát: 2.167 phiếu 

6. Thống kê kết quả: 

6.1.  Mô tả phiếu khảo sát:  

Stt Nội dung lấy ý kiến 
Các mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Hệ thống phòng học, giảng đường đáp ứng yêu cầu 
về số lượng, diện tích, chỗ ngồi 

     

2 Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng yêu 
cầu về số lượng, diện tích 

     

3 Các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí 
nghiệm đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng, yên tĩnh 

     

4 Hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thực hành, 
thí nghiệm được bố trí hợp lý, thuận tiện 

     

5 Một cách tổng thể, bạn hài lòng với hệ thống phòng 
học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của 
Nhà trường 

     

Phiếu khảo sát ý kiến cán bộ, giảng viên về hệ thống phòng học, giảng đường, 
phòng thí nghiệm có đáp ứng đủ về số lượng, diện tích, chỗ ngồi không, có đủ độ 
thoáng không, có được bố trí hợp lý không. 

Người được khảo sát trả lời bằng cách chọn vào 1 trong 5 mức từ rất không 
đồng ý đến rất đồng ý. Cụ thế: 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Khá đồng 
ý; 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý. 
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Ngoài ra người được khảo sát còn có thể nêu ý kiến đóng góp của mình ở phần 
“Các ý kiến góp ý khác” phía cuối của phiếu khảo sát. 

6.2. Kết quả khảo sát: 

6.2.1. Kết quả khảo sát sinh viên K58 

 
 

6.2.2. Kết quả khảo sát sinh viên K59 
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6.2.3. Kết quả khảo sát sinh viên K60 

 

 
 

6.2.4. Kết quả khảo sát sinh viên K61 
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6.2.5. Kết quả khảo sát sinh viên K62 

 
6.2.6. Tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên tại Hà Nội 

 
Nhìn vào bảng trên ta thấy 82,6% sinh viên hài lòng với hệ thống phòng học, 

giảng đường của Nhà trường, tương ứng với các mức độ ở mức đồng ý + rất đồng ý là 
39,14-39,87%, ở mức khá đồng ý là  39,46-43,39%, ở mức rất không đồng ý + không 
đồng ý là 17,35-20,67%. Nhìn chung sinh viên được khảo sát chỉ thể hiện mức độ hài 
lòng với hệ thống hệ thống phòng học, giảng đường của Nhà trường chứ không có 
nhiều ý kiến khác. Một số ý kiến được liệt kê sau: 

- Cần thêm nhiều ổ điện cho các phòng dành cho sinh viên khoa CNTT 

- Đề nghị Nhà trường lắp điều hòa cho các phòng học 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Lưu: QTTB(03)

. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

TS. Phạm Đức Thiên 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 Hà Nội, ngày                 tháng              năm 2017 
 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN T ỐT NGHIỆP  

VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYÊN NGÀNH/NGÀNH ĐÀO TẠO 
(Phiếu số 2) 

 
1. Đối tượng khảo sát: Các tân cử  nhân/kỹ sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

2. Thời gian khảo sát: Từ ngày 8/9/2016 đến 30/2/2017 

3. Kết quả khảo sát thu được như sau: 

3.1. Thông tin về thực trạng công việc của các anh/chị tân cử nhân/kỹ sư:  

Khảo sát 2.334 phiếu 

 

Đang có việc làm :                            35.7% 

Chưa có việc làm :                           62.1% 

Đang học lên cao, nên chưa đi làm : 2.1% 

 

3.2. Khảo sát việc làm có phù hợp với ngành đào tạo không 

Khảo sát 925 phiếu 

 



 

Không phù hợp :  22.3% 

Khá phù hợp :       37.3% 

Phù hợp:              33.3% 

Rất phù hợp:           7.1                         

 

 3.3. Đánh giá về chương trình của ngành/chuyên ngành đào tạo: Khảo sát 2708 phiếu 

3.3.1. Ngành đào tạo có mục tiêu đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế  

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.6% 

Tán thành một phần:            15.2% 

Cơ bản tán thành:                 37.4% 

Tán thành:                            31.9%                         

Tán thành cao:                     11.9% 

 

 

 



3.3.2. Trình tự các môn học của ngành đào tạo được thiết lập logic  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.0% 

Tán thành một phần:            13.7% 

Cơ bản tán thành:                 36.1% 

Tán thành:                            35.6%                         

Tán thành cao:                     12.6% 

3.3.3. Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành hợp lý  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.0% 

Tán thành một phần:            13.7% 

Cơ bản tán thành:                 36.1% 

Tán thành:                            35.6%                         

Tán thành cao:                     12.6% 

 

 



3.3.4. Chương trình thiết kế mềm dẻo đáp ứng nhu cầu người học  

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.3% 

Tán thành một phần:            11.6% 

Cơ bản tán thành:                 35.0% 

Tán thành:                            36.7%                         

Tán thành cao:                     13.3% 

3.3.5. Chương trình tích hợp phát triển các phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho người học  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.3% 

Tán thành một phần:            10.8% 

Cơ bản tán thành:                 33.7% 

Tán thành:                            38.2%                         

Tán thành cao:                     15.0% 

 



3.4. Quá trình giảng dạy - học tập - nghiên cứu khoa học 

3.4.1. Người học có cơ hội để chủ động tham gia vào quá trình học tập  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.4% 

Tán thành một phần:              9.5% 

Cơ bản tán thành:                 31.5% 

Tán thành:                            37.1%                         

Tán thành cao:                     15.8% 

3.4.2. Người học được cập nhật các kiến thức chuyên ngành kịp thời  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.5% 

Tán thành một phần:            11.9% 

Cơ bản tán thành:                 31.2% 

Tán thành:                            39.1%                         

Tán thành cao:                     15.3% 

 

 



3.4.3. Người học được rèn luyện phát triên kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.1% 

Tán thành một phần:            12.8% 

Cơ bản tán thành:                 36.2% 

Tán thành:                            34.0%                         

Tán thành cao:                     14.9% 

3.4.4. Người học được tạo điề kiện để phát triển kỹ năng làm việc độc lập  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.4% 

Tán thành một phần:            11.2% 

Cơ bản tán thành:                 36.0% 

Tán thành:                            35.3%                         

Tán thành cao:                     15.1% 

 



3.4.5. Các đợt thực tập nghề nghiệp phù hợp với mục đích đào tạo  

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.6% 

Tán thành một phần:            10.5% 

Cơ bản tán thành:                 32.4% 

Tán thành:                            37.9%                         

Tán thành cao:                     15.6% 

3.4.6. Các trang thiết bị giảng dạy phù hợp được sử dụng hiệu quả  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.4% 

Tán thành một phần:            11.3% 

Cơ bản tán thành:                 33.2% 

Tán thành:                            38.2%                         

Tán thành cao:                     14.8% 

 



3.4.7. Phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính chất và đặc thù của từng môn 
học  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.0% 

Tán thành một phần:            11.4% 

Cơ bản tán thành:                 32.9% 

Tán thành:                            37.9%                         

Tán thành cao:                     15.8% 

3.4.8. Kết quả kiểm tra đánh giá phản ánh đúng năng lực của người học  

 

Hoàn toàn không tán thành:   4.1% 

Tán thành một phần:            12.7% 

Cơ bản tán thành:                 32.5% 

Tán thành:                            34.5%                         

Tán thành cao:                     16.1% 

 



3.4.9. Kết quả học tập được thông báo kịp thời  

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.9% 

Tán thành một phần:            15.5% 

Cơ bản tán thành:                 35.7% 

Tán thành:                            32.9%                         

Tán thành cao:                     12.0% 

3.4.10. Giảng viên có phương pháp giảng dạy và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu 
đào tạo  

 

Hoàn toàn không tán thành:   1.4% 

Tán thành một phần:            10.5% 

Cơ bản tán thành:                 32.6% 

Tán thành:                            39.0%                         

Tán thành cao:                     16.6% 

 



3.4.11. Người học được phản hồi trực tiếp với Hi ệu trưởng/Lãnh đạo Phòng, Khoa, Ban để 
phản hồi các hoạt động gắn với đào tạo của Trường 

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.8% 

Tán thành một phần:            11.9% 

Cơ bản tán thành:                 33.8% 

Tán thành:                            34.4%                         

Tán thành cao:                     16.1% 

3.5. Các hoạt động hỗ trợ đào tạo 

3.5.1. Trường học có các khóa nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực công nghệ thông tin 
ngoài chương trình 

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.4% 

Tán thành một phần:            14.6% 

Cơ bản tán thành:                 35.4% 

Tán thành:                            31.9%                         

Tán thành cao:                     14.7% 

 



3.5.2. Các yêu cầu hợp lý của người học được giải quyết kịp thời 

 

Hoàn toàn không tán thành:   4.1% 

Tán thành một phần:            12.7% 

Cơ bản tán thành:                 36.8% 

Tán thành:                            38.8%                         

Tán thành cao:                     12.5% 

3.5.3. Cán bộ nhân viên hỗ trợ có trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu  

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.1% 

Tán thành một phần:            11.4% 

Cơ bản tán thành:                 36.4% 

Tán thành:                            33.0%                         

Tán thành cao:                     16.1% 

 



3.5.4. Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho ngành đào tạo  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.9% 

Tán thành một phần:            14.1% 

Cơ bản tán thành:                 31.9% 

Tán thành:                            33.8%                         

Tán thành cao:                     17.3% 

 

3.5.5. Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập và nghiên cứu   

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.3% 

Tán thành một phần:            13.4% 

Cơ bản tán thành:                 30.7% 

Tán thành:                            35.1%                         

Tán thành cao:                     18.4% 

 



3.5.6. Các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ kiến thức cho học tập và nghiên cứu  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.6% 

Tán thành một phần:            12.8% 

Cơ bản tán thành:                 32.3% 

Tán thành:                            35.8%                         

Tán thành cao:                     16.5% 

 

3.5.7. Hoạt động của Đoàn thanh niên CS HCM và Hội sinh viên thiết thực đối với người học  

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.3% 

Tán thành một phần:            11.6% 

Cơ bản tán thành:                 33.5% 

Tán thành:                            36.4%                         

Tán thành cao:                     15.2% 

 

 



3.5.8. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội kịp thời  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.0% 

Tán thành một phần:            12.6% 

Cơ bản tán thành:                 31.9% 

Tán thành:                            37.2%                         

Tán thành cao:                     16.4% 

 

3.5.9. Phòng thí nghiệm/ thực hành đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.2% 

Tán thành một phần:            12.7% 

Cơ bản tán thành:                 33.0% 

Tán thành:                            34.9%                         

Tán thành cao:                     17.2% 

 



3.6. Đánh giá chung 

3.6.1. Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng hữu ích cho công việc  

 

Hoàn toàn không tán thành:   3.1% 

Tán thành một phần:            11.2% 

Cơ bản tán thành:                 36.3% 

Tán thành:                            35.2%                         

Tán thành cao:                     14.2% 

3.6.2. Môi trường học tập đáp ứng chuẩn mực học thuật  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.1% 

Tán thành một phần:            10.3% 

Cơ bản tán thành:                 37.6% 

Tán thành:                            35.8%                         

Tán thành cao:                     14.2% 

 



3.6.3. Cơ sở đào tạo có uy tín đào tạo, nghiên cứu khoa học  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.3% 

Tán thành một phần:            10.9% 

Cơ bản tán thành:                 32.7% 

Tán thành:                            38.1%                         

Tán thành cao:                     15.9% 

 

3.6.4. Sinh viên tốt nghiệp tự tin về "hành trang nghề nghiệp" được trang bị  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.6% 

Tán thành một phần:            14.2% 

Cơ bản tán thành:                 33.2% 

Tán thành:                            34.4%                         

Tán thành cao:                     15.7% 

 



3.6.5. Anh/ Chị hài lòng với ngành đào tạo của Trường  

 

Hoàn toàn không tán thành:   2.9% 

Tán thành một phần:            10.7% 

Cơ bản tán thành:                 31.3% 

Tán thành:                            36.3%                         

Tán thành cao:                     18.9% 

3.7. Những ý kiến đóng góp giúp hoàn thiện chương trình đào tạo để đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu công việc thực tế của người học và thị trường lao động 

 

Chương trình đào tạo cần được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu thị trường lao động: 48.4% 

Thời lượng thực tập của sinh viên cần được tăng thêm: 32.6% 

Thời lượng thực hành trong chương trình đào tạo cần được tăng thêm: 42.6% 



Thời lượng lý thuyết giảm đi: 40.0% 

Cần bổ sung các khóa bổ trợ kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu xã hội: 46.4% 

Nhà trường cập nhật cho người học thông tin về nhu cầu sử dụng lao động: 38.3% 

Nhà trường phối hợp với các nhà tuyển dụng lao động tổ chức xemina cho sinh viên: 36.7% 

Các nhà tuyển dụng lao động tham gia quá trình đào tạo tại trường: 39.1% 

Nhận xét:  

1. Trả lời khảo sát về chất lượng đào tạo của ngành, chuyên ngành 1. Thực trạng công 

việc của các anh/chị tân cử nhân/kỹ sư: số lượng người học có việc làm sau tốt nghiệp chưa cao 

2. Khảo sát việc làm có phù hợp với ngành đào tạo không, có gần 80% người học đã tốt 

nghiệp được khảo sát trả lời có việc làm phù hợp với ngành đào tạo 

3. Đánh giá về chương trình của ngành/chuyên ngành đào tạo, hơn 80% số người học đã 

tốt nghiệp được khảo sát đánh giá ngành đào tạo có mục tiêu đào tạo phù hợp với yêu cầu thực 

tế, trình tự các môn học của ngành đào tạo được thiết lập logic, tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành 

hợp lý, Chương trình thiết kế mềm dẻo đáp ứng nhu cầu người học, tích hợp phát triển các phẩm 

chất và đạo đức nghề nghiệp cho người học, người học được cập nhật các kiến thức chuyên 

ngành kịp thời, được rèn luyện phát triên kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, được tạo 

điề kiện để phát triển kỹ năng làm việc độc lập; các đợt thực tập nghề nghiệp phù hợp với mục 

đích đào tạo, các trang thiết bị giảng dạy phù hợp được sử dụng hiệu quả, phương thức kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập phù hợp với tính chất và đặc thù của từng môn học, kết quả kiểm tra 

đánh giá phản ánh đúng năng lực của người học và được thông báo kịp thời, giảng viên có 

phương pháp giảng dạy và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu đào tạo, người học được 

phản hồi trực tiếp với Hiệu trưởng/Lãnh đạo Phòng, Khoa, Ban để phản hồi các hoạt động gắn 

với đào tạo của Trường 

Đánh giá về các hoạt động hỗ trợ đào tạo, hơn 80% người học đã được khảo sát tán thành 

việc trường học có các khóa nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực công nghệ thông tin ngoài 

chương trình, các yêu cầu hợp lý của người học được giải quyết kịp thời, cán bộ nhân viên hỗ trợ 

có trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho 

ngành đào tạo, thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập và nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa 

hỗ trợ kiến thức cho học tập và nghiên cứu, hoạt động của Đoàn thanh niên CS HCM và Hội sinh 

viên thiết thực đối với người học, người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội kịp thời, 

phòng thí nghiệm/ thực hành đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo. 

Nhìn chung, người học được trang bị kiến thức và kỹ năng hữu ích cho công việc, môi 

trường học tập đáp ứng chuẩn mực học thuật, cơ sở đào tạo có uy tín đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, sinh viên tốt nghiệp tự tin về "hành trang nghề nghiệp" được trang bị và hài lòng với ngành 

đào tạo của Trường  



Ngoài ra, người học được khảo sát cũng đã đưa ra những ý kiến đóng góp rất xác đáng 

giúp hoàn thiện chương trình đào tạo để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc thực tế của người học 

và thị trường lao động như: chương trình đào tạo cần được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu 

thị trường lao động, thời lượng thực hành, thực tập của sinh viên cần được tăng thêm, thời lượng 

lý thuyết giảm đi, cần bổ sung các khóa bổ trợ kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu xã hội, Nhà trường 

cập nhật cho người học thông tin về nhu cầu sử dụng lao động, phối hợp với các nhà tuyển dụng 

lao động tổ chức xemina cho sinh viên, các nhà tuyển dụng lao động tham gia quá trình đào tạo 

tại trường 
 

Nơi nhận: 

     - Ban Giám hiệu (để báo cáo); 
     - Các khoa quản lý sinh viên; 
     - Phòng ĐTĐH; KT&K ĐCL; TT HTSV; 
     - Lưu P.CTSV (01). 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

TS. Lê Xuân Thành 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 Hà Nội, ngày                 tháng              năm 2017 
 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA  

HỆ THỐNG TRANG THI ẾT BỊ DẠY, HỌC 

䤍䤍䤍䤍1. Mục đích khảo sát: thăm dò ý kiến của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ 
1. Mục đích khảo sát: thăm dò ý kiến của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống 
trang thiết bị dạy, học trong Nhà trường trong năm học nhằm mục đích cải thiện trang 
thiết bị cho việc dạy và học cho các năm học tiếp theo. 

2. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đang theo học tại Hà Nội. 

3. Thời gian khảo sát: Từ T8/2017 đến T9/2017 

4. Phương pháp khảo sát: phát phiếu khảo sát đến các lớp sinh viên 

5. Tổng số phiếu khảo sát: 2.744 phiếu 

6. Thống kê kết quả: 

6.1.  Mô tả phiếu khảo sát:  

Stt Nội dung lấy ý kiến Các mức độ 
1 2 3 4 5 

1 Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các giảng đường, 
phòng học đủ để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo 

     

2 Hệ thống trang thiết bị dạy học tại các phòng thí 
nghiệm và thực hành đủ để hỗ trợ cho các hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu khoa học 

     

3 Trang thiết bị dạy và học được đảm bảo về chất 
lượng  

     

4 Trang thiết bị dạy và học được sử dụng có hiệu quả      
5 Một cách tổng thể, bạn hài lòng với hệ thống trang 

thiết bị dạy và học của Nhà trường 
     

 

Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về hệ thống trang thiết bị tại các giảng đường, 
phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, mức độ đáp ứng về chất lượng của 
các trang thiết bị và các trang thiết bị có được sử dụng hiệu quả hay không. 

Sinh viên trả lời bằng cách chọn vào 1 trong 5 mức từ rất không đồng ý đến rất 
đồng ý. Cụ thế: 1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Khá đồng ý; 4: Đồng ý; 
5: Rất đồng ý. 

Ngoài ra sinh viên còn có thể nêu ý kiến đóng góp của mình ở phần “Các ý 
kiến góp ý khác” phía cuối của phiếu khảo sát. 
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6.2. Kết quả khảo sát: 

6.2.1. Kết quả khảo sát sinh viên K58 

 

 
 

6.2.2. Kết quả khảo sát sinh viên K59 
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6.2.3. Kết quả khảo sát sinh viên K60 

 

 
 

6.2.4. Kết quả khảo sát sinh viên K61 
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6.2.4. Kết quả khảo sát sinh viên K62 

 

6.2.5. Tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên tại Hà Nội 

 
Nhìn vào bảng trên ta thấy 82,5% sinh viên hài lòng với hệ thống trang thiết bị 

dạy, học của Nhà trường tại cơ sở, tương ứng với các mức độ ở mức đồng ý + rất đồng 
ý là 37,97-45,23%, ở mức khá đồng ý là  38,23-41,47%, ở mức rất không đồng ý + 
không đồng ý là 16,55-21,50  %. Nhìn chung sinh viên được khảo sát chỉ thể hiện mức 
độ hài lòng với hệ thống trang thiết bị dạy, học của Nhà trường chứ không có nhiều ý 
kiến khác. 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Lưu: QTTB(03)

. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

TS. Phạm Đức Thiên 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 Hà Nội, ngày                 tháng              năm 2017 
 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Phiếu số 5) 
 

1. Đối tượng khảo sát: Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

2. Thời gian khảo sát: Từ ngày 2/2/2017 đến 30/3/2017 

3. Tổng số phiếu khảo sát: 1.783 phiếu. 

4. Kết quả khảo sát thu được như sau: 

4.1. Chương trình đào tạo đáp ứng đủ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của trình độ đào 
tạo đại học 

 

 

Hoàn toàn không hài 
lòng: 4.1% 

Không hài lòng: 11.3% 

Phân vân: 24.1% 

Hài lòng: 46.7% 

Hoàn toàn hài lòng: 13.8% 
 

 



4.2. Chương trình đào tạo đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực thị trường lao động của tổ 
chức xã hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp 

 

Hoàn toàn không hài 
lòng: 1.3% 

Không hài lòng: 11.2% 

Phân vân: 36.6% 

Hài lòng: 46.7% 

Hoàn toàn hài lòng: 12.8% 

 

4.3. Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động 

 

Hoàn toàn không hài 
lòng: 1.3% 

Không hài lòng: 11.2% 

Phân vân: 36.6% 

Hài lòng: 46.7% 

Hoàn toàn hài lòng: 12.8% 

 



Nhận xét: Về chương trình đào tạo, khoảng 60% người học đã hoàn thành chương trình 

đào tạo được khảo sát bày tỏ sự hài lòng vì chương trình đào tạo đáp ứng đủ yêu cầu về chuẩn 

kiến thức, kỹ năng của trình độ đào tạo đại học, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực thị trường 

lao động của tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động, người đã tốt nghiệp và đáp 

ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; khoảng hơn 30%  người được khảo sát có thái độ 

phân vân và khoảng hơn 10% có thái độ không tán thành. 

Nơi nhận: 

     - Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

     - Các khoa quản lý sinh viên; 

     - Phòng ĐTĐH; KT&K ĐCL; TT HTSV; 

     - Lưu P.CTSV (01). 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

TS. Lê Xuân Thành 

 



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT  

VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN HỌC 

                                                                       

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 86 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học ngành Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa (Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội) theo các tiêu chí. 

 = Hoàn toàn 

không đồng ý 

 = Cơ bản 

không phù hợp 

 = Phân vân  = Cơ bản 

đồng ý 

 = Hoàn toàn 

đồng ý 

  

Nội dung đánh giá Các mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

Tổ chức thực hiện môn học      

Giảng đường đáp ứng yêu cầu môn học 0 

(0.0%) 

2 

(2.3%) 

3 

(3.5%) 

37 

(43.0%) 

44 

(51.2%) 

Các thiết bị tại giảng đường đáp ứng yêu 

cầu giảng dạy và học tập 

1 

(1.2%) 

0 

(0.0%) 

7 

(8.1%) 

36 

(41.9%) 

42 

(48.8%) 



Bạn được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học 

môn này 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(2.3%) 

37 

(43.0%) 

47 

(54.7%) 

Chương trình môn học      

Mục tiêu của môn học nêu rõ kiến thức và kỹ 

năng người học cần đạt được 

0 

(0.0%) 

1 

(1.2%) 

3 

(3.5%) 

36 

(41.9%) 

46 

(53.5%) 

Thời lượng môn học được phân bổ hợp lý 

cho các hình thức học tập 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

1 

(1.2%) 

34 

(39.5%) 

51 

(59.3%) 

Giáo trình và tài liệu phục vụ môn học được 

cập nhật 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

5 

(5.8%) 

25 

(29.1%) 

56 

(65.1%) 

Môn học góp phần trang bị kiến thức/kỹ 

năng nghề nghiệp cho bạn 

1 

(1.2%) 

0 

(0.0%) 

1 

(1.2%) 

34 

(39.5%) 

50 

(58.1%) 

Hoạt động giảng dạy của giảng viên      

Giảng viên hướng dẫn cho bạn phương pháp 

học tập khi bắt đầu môn 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

3 

(3.5%) 

29 

(33.7%) 

54 

(62.8%) 

Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp 

bạn có tư duy phê phán 

0 

(0.0%) 

1 

(1.2%) 

3 

(3.5%) 

31 

(36.0%) 

51 

(59.3%) 

Giảng viên tạo cơ hội để bạn chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 

1 

(1.2%) 

0 

(0.0%) 

1 

(1.2%) 

29 

(33.7%) 

55 

(64.0%) 

Giảng viên rèn luyện cho bạn phương pháp 

liên kết giữa các vấn đề môn học với thực 

tiễn 

1 

(1.2%) 

1 

(1.2%) 

6 

(7.0%) 

26 

(30.2%) 

52 

(60.5%) 

Giảng viên sử dụng hiệu quả phương tiện 

giảng dạy 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.7%) 

31 

(36.0%) 

51 

(59.3%) 

Bạn hiểu những vấn đề được truyền tải trên 

lớp 

1 

(1.2%) 

3 

(3.5%) 

5 

(5.8%) 

25 

(29.1%) 

52 

(60.5%) 

Giảng viên quan tâm giáo dục tư cách, đạo 

đức người học 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.7%) 

27 

(31.4%) 

55 

(64.0%) 

Hoạt động kiểm tra đánh giá người học      



Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất đặc thù môn 

học 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

3 

(3.5%) 

33 

(38.4%) 

50 

(58.1%) 

Thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá giúp 

bạn cải thiện kết quả học tập 

1 

(1.2%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.7%) 

27 

(31.4%) 

54 

(62.8%) 

Nội dung kiểm tra/thi đánh giá tổng hợp 

được các kiến thức và kỹ năng sinh viên 

phải đạt theo yêu cầu 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.7%) 

32 

(37.2%) 

50 

(58.1%) 

Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này 0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.7%) 

34 

(39.5%) 

48 

(55.8%) 

 

 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
        

 



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN TỐT 

NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYÊN NGÀNH/NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là các sinh viên mới tốt 

nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 15/07/2015 đến 10/03/2016 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 72 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến phản hồi về chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 

của  sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Trường ĐH Mỏ - 

Địa chất Hà Nội) theo các tiêu chí. 

 = Hoàn toàn 

không đồng ý 

 = Cơ bản 

không phù hợp 

 = Phân vân  = Cơ bản 

đồng ý 

 = Hoàn toàn 

đồng ý 

 

 
Nội dung đánh giá 

Các mức độ  

(Theo số lượng phiếu, %) 

Chương trình của ngành/chuyên ngành đào 

tạo 
     

1 
Ngành đào tạo có mục tiêu nghề nghiệp phù 

hợp với yêu cầu xã hội 
2 

(2.8%) 

3 

(4.2%) 

3 

(4.2%) 

34 

(47.2%) 

30 

(41.7%) 

2 

Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo nêu rõ kiến 

thức, kỹ năng và phẩm chất người học cần 

đạt được 

2 

(2.8%) 

7 

(9.7%) 

12 

(16.7%) 

30 

(41.7%) 

21 

(29.2%) 



3 
Các môn học tích hợp được kiến thức và kỹ 

năng theo chuẩn đầu ra của ngành đào tạo 
1 

(1.4%) 

4 

(5.6%) 

14 

(19.4%) 

21 

(29.2%) 

32 

(44.4%) 

4 
Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết lập logic 
3 

(4.2%) 

7 

(9.7%) 

11 

(15.3%) 

26 

(36.1%) 

25 

(34.7%) 

5 
Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành hợp lý 5 

(6.9%) 

12 

(16.7%) 

18 

(25.0%) 

24 

(33.3%) 

13 

(18.1%) 

6 
Chương trình có nhiều môn học tự chọn 

đáp ứng nhu cầu người học 
4 

(5.6%) 

10 

(13.9%) 

14 

(19.4%) 

23 

(31.9%) 

21 

(29.2%) 

7 
Chương trình có các khoá phát triển kỹ 

năng mềm cho người học 
7 

(9.7%) 

10 

(13.9%) 

18 

(25.0%) 

22 

(30.6%) 

15 

(20.8%) 

8 
Chương trình tích hợp phát triển các phẩm 

chất và đạo đức nghề nghiệp cho người học 
4 

(5.6%) 

5 

(6.9%) 

9 

(12.5%) 

35 

(48.6%) 

19 

(26.4%) 

Quá trình giảng dạy – học tập – nghiên cứu 

khoa học 
     

9 
Người học có cơ hội chủ động tham gia vào 

quá trình học tập 

2 

(2.8%) 

10 

(13.9%) 

10 

(13.9%) 

38 

(52.8%) 

12 

(16.7%) 

10 
Người học được cập nhật các kiến thức 

chuyên ngành kịp thời 

1 

(1.4%) 

4 

(5.6%) 

12 

(16.7%) 

25 

(34.7%) 

30 

(41.7%) 

11 
Hoạt động giảng dạy của ngành đào tạo gắn 

với định hướng nghề nghiệp 

0 

(0.0%) 

5 

(6.9%) 

15 

(20.8%) 

29 

(40.3%) 

23 

(31.9%) 

12 
Người học được rèn luyện phát triển kỹ 

năng giải quyết vấn đề 

1 

(1.4%) 

6 

(8.3%) 

17 

(23.6%) 

23 

(31.9%) 

25 

(34.7%) 

13 
Người học được rèn luyện phát triển tư duy 

phê phán 

2 

(2.8%) 

5 

(6.9%) 

20 

(27.8%) 

26 

(36.1%) 

19 

(26.4%) 

14 
Người học được tạo điều kiện để phát triển 

kỹ năng làm việc độc lập 

1 

(1.4%) 

4 

(5.6%) 

15 

(20.8%) 

29 

(40.3%) 

23 

(31.9%) 

15 

Người học được đào tạo các phương pháp 

liên hệ giữa các vấn đề trong lý thuyết với 

thực tiễn 

3 

(4.2%) 

12 

(16.7%) 

17 

(23.6%) 

24 

(33.3%) 

16 

(22.2%) 



16 
Các đợt thực tập “trang bị” thiết thực kinh 

nghiệm nghề nghiệp cho người học 

4 

(5.6%) 

6 

(8.3%) 

14 

(19.4%) 

29 

(40.3%) 

19 

(26.4%) 

17 
Các trang thiết bị giảng dạy phù hợp được 

sử dụng hiệu quả 

3 

(4.2%) 

7 

(9.7%) 

11 

(15.3%) 

29 

(40.3%) 

22 

(30.6%) 

18 

Các phương thức kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập phù hợp với tính chất và đặc thù 

của từng môn học 

2 

(2.8%) 

3 

(4.2%) 

13 

(18.1%) 

33 

(45.8%) 

21 

(29.2%) 

19 
Kết quả kiểm tra đánh giá phản ánh đúng 

năng lực của ngưòi học 

5 

(6.9%) 

7 

(9.7%) 

15 

(20.8%) 

25 

(34.7%) 

20 

(27.8%) 

20 
Kết quả học tập được thông báo kịp thời 4 

(5.6%) 

8 

(11.1%) 

18 

(25.0%) 

27 

(37.5%) 

15 

(20.8%) 

21 
Đại đa số giảng viên có phương pháp giảng 

dạy phù hợp 

1 

(1.4%) 

3 

(4.2%) 

10 

(13.9%) 

32 

(44.4%) 

26 

(36.1%) 

22 
Đại đa số giảng viên có trình độ chuyên 

môn cao đáp ứng yêu cầu đào tạo 

0 

(0.0%) 

1 

(1.4%) 

8 

(11.1%) 

35 

(48.6%) 

28 

(38.9%) 

23 

Hàng năm ngưòi học được giao lưu trực 

tiếp với Hiệu trưởng/Chủ nhiệm khoa để 

phản hồi các hoạt động của Trường 

0 

(0.0%) 

2 

(2.8%) 

7 

(9.7%) 

25 

(34.7%) 

38 

(52.8%) 

Các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất      

24 
Trường có các khoá nâng cao năng lực 

ngoại ngữ ngoài chương trình 

2 

(2.8%) 

7 

(9.7%) 

11 

(15.3%) 

42 

(58.3%) 

10 

(13.9%) 

25 
Trường có các khoá nâng cao trình độ công 

nghệ thông tin ngoài chương trình 

3 

(4.2%) 

6 

(8.3%) 

12 

(16.7%) 

39 

(54.2%) 

12 

(16.7%) 

26 
Các yêu cầu hợp lý của người học được giải 

quyết kịp thời 

3 

(4.2%) 

9 

(12.5%) 

17 

(23.6%) 

29 

(40.3%) 

14 

(19.4%) 

27 
Đại đa số cán bộ nhân viên hỗ trợ có trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu 

0 

(0.0%) 

3 

(4.2%) 

7 

(9.7%) 

38 

(52.8%) 

24 

(33.3%) 

28 
Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài liệu 

tham khảo cho ngành đào tạo 

3 

(4.2%) 

8 

(11.1%) 

18 

(25.0%) 

25 

(34.7%) 

18 

(25.0%) 



29 
Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu 

2 

(2.8%) 

6 

(8.3%) 

15 

(20.8%) 

29 

(40.3%) 

20 

(27.8%) 

30 
Các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ kiến thức 

cho học tập và nghiên cứu 

1 

(1.4%) 

7 

(9.7%) 

22 

(30.6%) 

25 

(34.7%) 

17 

(23.6%) 

31 
Các hoạt động văn thể mỹ đáp ứng yêu cầu 

giải trí lành mạnh 

1 

(1.4%) 

8 

(11.1%) 

12 

(16.7%) 

30 

(41.7%) 

21 

(29.2%) 

32 
Hoạt động của Đoàn TNCS HCM và Hội 

sinh viên thiết thực đối với người học 

2 

(2.8%) 

6 

(8.3%) 

17 

(23.6%) 

32 

(44.4%) 

15 

(20.8%) 

33 
Người học được đảm bảo các chế độ chính 

sách xã hội kịp thời  

1 

(1.4%) 

4 

(5.6%) 

16 

(22.2%) 

26 

(36.1%) 

25 

(34.7%) 

34 
Cơ sở vật chất cho nghiên cứu – học tập 

đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo 

1 

(1.4%) 

3 

(4.2%) 

15 

(20.8%) 

27 

(37.5%) 

26 

(36.1%) 

35 
Phòng thí nghiệm/thực hành đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo 

0 

(0.0%) 

3 

(4.2%) 

13 

(18.1%) 

35 

(48.6%) 

21 

(29.2%) 

 

Đánh giá chung      

36 
Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng hữu ích cho nghề nghiệp 

2 

(2.8%) 

4 

(5.6%) 

11 

(15.3%) 

23 

(31.9%) 

32 

(44.4%) 

37 
Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp 

1 

(1.4%) 

3 

(4.2%) 

9 

(12.5%) 

33 

(45.8%) 

26 

(36.1%) 

38 
Môi trường học tập đáp ứng chuẩn mực học 

thuật 

2 

(2.8%) 

4 

(5.6%) 

7 

(9.7%) 

33 

(45.8%) 

26 

(36.1%) 

39 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất là Trường 

đại học tin cậy về uy tín đào tạo 

1 

(1.4%) 

1 

(1.4%) 

6 

(8.3%) 

31 

(43.1%) 

33 

(45.8%) 

40 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất là Trường 

đại học tin cậy về uy tín nghiên cứu khoa 

học 

1 

(1.4%) 

2 

(2.8%) 

8 

(11.1%) 

24 

(33.3%) 

37 

(51.4%) 

41 
Sinh viên tốt nghiệp tự tin về “hành trang 

nghề nghiệp” được trang bị 

2 

(2.8%) 

6 

(8.3%) 

17 

(23.6%) 

32 

(44.4%) 

15 

(20.8%) 



42 
Anh/Chị hài lòng với ngành đào tạo của 

Trường 

2 

(2.8%) 

4 

(5.6%) 

7 

(9.7%) 

26 

(36.1%) 

33 

(45.8%) 

   

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

TS Nguyễn Chí Tình 

 

   Hà Nội, ngày  02  tháng  04  năm  2016 

        Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                 TS Khổng Cao Phong 

 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT VỀ         

TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa;  

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là các sinh viên đã tốt 

nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội). 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 74 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến về tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa (Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội). 

3.2.1. Tình trạng làm việc của cựu sinh viên hiện nay:   

 STT Tình trạng việc làm Số lượng % 

1 Đang có việc làm 71 95.9 

2 Chưa có việc làm 3 4.1 

3.2.2. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tìm được việc làm sau khoảng thời gian: 

STT Thời gian Số lượng % 

1 Dưới 3 tháng 32 45.1 

2 Sau 3-6 tháng 34 47.9 

3 Sau 7-12 tháng 3 4.2 

4 Trên 12 tháng 2 2.8 

 

 

 



3.2.3. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan có loại hình tổ chức  

STT Loại hình tổ chức của cơ quan Số lượng % 

1 Nhà nước 12 16.9 

2 Cổ phần 35 49.3 

3 Liên doanh 9 12.7 

4 Trách nhiệm hữu hạn 15 21.1 

3.2.4. Việc làm của các sinh viên tốt nghiệp có phù hợp với với ngành được đào tạo 

STT Mức độ phù hợp Số lượng % 

1 Không phù hợp 13 18.3 

2 Khá phù hợp 20 28.2 

3 Phù hợp 27 38.0 

4 Rất phù hợp 11 15.5 

 3.2.5. Sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm qua các con đường 

STT Hình thức tìm việc Số lượng % 

1 Tự tạo việc làm 4 5.6 

2 Do Trường giới thiệu 2 2.8 

3 Người trong gia đình giới thiệu 12 16.9 

4 Bạn bè, người quen giới thiệu 25 35.2 

5 Thông qua quảng cáo 28 39.4 

6 Hội chợ việc làm 6 8.5 

3.2.6. Mức lao động bình quân/tháng tính theo VNĐ: 

STT 
Mức lao động bình quân/ tháng 

( VNĐ) 
Số lượng % 

1 Dưới 2 triệu 0 0.0 

2 Từ 2,1 – 4 triệu 3 4.2 

3 Từ 4,1 – 6 triệu 36 50.7 

4 Trên 6 triệu 32 45.1 

 

3.2.7. Kiến thức và kỹ năng được Nhà trường đào tạo có hữu ích cho vị trí hiện nay 



STT Các mức độ  Số lượng % 

1 Không hữu ích 5 7.0 

2 Khá hữu ích 24 33.8 

3 Hữu ích 30 42.3 

4 Rất hữu ích 12 16.9 

3.2.8. Sau khi tốt nghiệp để xin được việc làm, các sinh viên đã tham dự các khoá học 

bổ trợ 

STT Các loại khóa học bổ trợ Số lượng 

1 Bổ trợ kiến thức chuyên môn 7 

2 Bổ trợ kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn 14 

3 Bổ trợ kỹ năng về công nghệ thông tin 19 

4 Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ 28 

5 Bổ trợ các kỹ năng mềm 10 

3.2.9. Sau khi được tuyển dụng, sinh viên đã tham gia các khóa học nâng cao 

STT Các loại khóa học nâng cao  Số lượng Hình thức học 

1 Nâng cao kiến thức chuyên môn 

7 Cơ quan cử đi học 

32 Tự học 

2 Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ 

13 Cơ quan cử đi học 

2 Tự học 

3 
Nâng cao kỹ năng công nghệ 

thông tin 
33 Tự học 

4 Phát triển kỹ năng ngoại ngữ 22 Tự học 

5 Nâng cao kỹ năng mềm 16 Tự học 

6 Phát triển kỹ năng quản lý 13 Cơ quan cử đi học 

7 Học sau đại học 

10 Cơ quan cử đi học 

4 Tự học 

3.2.10. Sinh viên có ý định xin chuyển việc làm 

 Sinh viên có ý định xin chuyển việc làm khác: 22 phiếu (31%) 



Sinh viên không ý định xin chuyển việc làm khác: 49 phiếu (69%) 

STT Các lý do sinh viên chuyển việc  Số lượng 

1 Công việc hiện tại không phù hợp với ngành đào tạo 6 

2 Thu nhập hàng năm thấp hơn nhu cầu 16 

3 
Kiến thức và kỹ năng của không đáp ứng được yêu cầu 

công việc 
2 

4 Áp lực công việc quá lớn 12 

5 Môi trường làm việc không phù hợp 14 

6 Lý do cá nhân 12 

3.2.11. Những giải pháp giúp sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm 

STT Giải pháp tìm việc  Số lượng 

1 
Chương trình đào tạo được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu 

của thị trường lao động 
67 

2 Các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo 27 

3 Thời lượng thực tập của sinh viên tăng lên 56 

4 
Sinh viên được học các khoá bổ trợ kỹ năng mềm đáp ứng nhu 

cầu xã hội 
32 

5 
Sinh viên được rèn luyện các phẩm chất cá nhân đáp ứng yêu 

cầu của thị trường lao động. 
41 

6 
Trường đại học và nhà sử dụng lao động cập nhật thông tin về 

nhu cầu sử dụng lao động. 
54 

7 
Trường đại học phối hợp với các nhà sử dụng lao động tổ chức 

xemina cho sinh viên. 
28 

    

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 
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KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT VỀ  

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là các nhà sử dụng lao 

động (các công ty, Nhà máy, các doanh nghiệp…) mà có sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa đã và đang làm việc tại đó. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 68 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến về mức độ hài lòng của các nhà sử dụng lao động đối với sinh viên tốt 

nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội) đã 

và đang làm việc tại đó theo các tiêu chí. 

= Rất thất 

vọng 

= Không hài 

lòng 

= Khá hài 

lòng 

= Hài lòng = Rất hài 

lòng 

3.2.1. Kiến thức, kỹ năng và năng lực nhiệm vụ 

 
Tiêu chí đánh giá 

Các mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

      

 Năng lực giao tiếp 
     

              - Nói 
2 

( 3.0%) 

17 

(25.8%) 

14 

(21.2%) 

25 

(37.9%) 

8 

(12.1%) 



              - Viết 
1 

(1.5%) 

19 

(27.9%) 

11 

(16.2%) 

31 

(45.6%) 

6 

(8.8%) 

              - Lắng nghe 
1 

(1.5%) 

19 

(27.9%) 

11 

(16.2%) 

24 

(35.3%) 

13 

(19.1%) 

 Năng lực ứng dụng kiến thức chuyên 

môn 

1 

(1.5%) 

18 

(26.5%) 

13 

(19.1%) 

24 

(35.3%) 

12 

(17.6%) 

 Kiến thức chuyên ngành 
1 

(1.5%) 

15 

(22.1%) 

15 

(22.1%) 

27 

(39.7%) 

10 

(14.6%) 

 Kỹ thuật sử dụng máy tính 
0 

(0.0%) 

18 

(26.5%) 

14 

(20.6%) 

22 

(32.3%) 

14 

(20.6%) 

 Kỹ thuật tư duy logic 
1 

(1.5%) 

19 

(27.9%) 

13 

(19.1%) 

21 

(30.9%) 

14 

(20.6%) 

 Khả năng khai thác sử dụng dữ liệu 

định lượng 

0 

(0.0%) 

19 

(27.9%) 

13 

(19.1%) 

24 

(35.3%) 

12 

(17.6%) 

 Khả năng phân tích, phê phán 
0 

(0.0%) 

20 

(29.4%) 

13 

(19.1%) 

20 

(29.4%) 

15 

(22.1%) 

 Năng lực nghiên cứu khoa học 
1 

(1.5%) 

19 

(27.9%) 

10 

(14.7%) 

25 

(36.8%) 

13 

(19.1%) 

 Khả năng ngoại ngữ 
1 

(1.5%) 

19 

(27.9%) 

12 

(17.6%) 

25 

(36.8%) 

11 

(16.2%) 

 Khả năng thích nghi với những thay đổi 
2 

(2.9%) 

18 

(26.5%) 

12 

(17.6%) 

22 

(32.4%) 

14 

(20.6%) 

 3.2.2. Phẩm chất cá nhân 

 
Tiêu chí đánh giá 

Các mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

      

 Tính tự tin vào khả năng của bản thân 
1 

(1.5%) 

17 

(25.0%) 

17 

(25.0%) 

21 

(30.9%) 

12 

(17.6%) 



 Tính kỷ luật 
3 

(4.4%) 

17 

(25.0%) 

13 

(19.1%) 

24 

(35.3%) 

11 

(16.2%) 

 Tính độc lập 
1 

(1.5%) 

18 

(26.5%) 

13 

(19.1%) 

23 

(33.8%) 

13 

(19.1%) 

 Tính ham học hỏi 
1 

(1.5%) 

18 

(26.5%) 

13 

(19.1%) 

21 

(30.9%) 

15 

(22.1%) 

 Tính sáng tạo 
1 

(1.5%) 

19 

(27.9%) 

11 

(16.2%) 

24 

(35.3%) 

13 

(19.1%) 

 Động lực làm việc 
2 

(2.9%) 

18 

(26.5%) 

11 

(16.2%) 

21 

(30.9%) 

16 

(23.5%) 

 Kỹ năng quan hệ với đồng nghiệp và 

cấp trên 

0 

(0.0%) 

18 

(26.5%) 

12 

(17.6%) 

24 

(35.3%) 

14 

(20.6%) 

 Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp 
0 

(0.0%) 

16 

(23.5%) 

17 

(25.0%) 

19 

(27.9%) 

16 

(23.5%) 

 Biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân 
0 

(0.0%) 

15 

(22.1%) 

12 

(17.6%) 

26 

(38.2%) 

15 

(22.1%) 

 3.2.3. Kỹ năng và năng lực kinh doanh 

 
Tiêu chí đánh giá 

Các mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

      

 Năng lực tổ chức và điều phối nhiệm vụ 
0 

(0.0%) 

18 

(26.5%) 

10 

(14.7%) 

29 

(42.6%) 

11 

(16.2%) 

 Năng lực nhận dạng, tổng hợp và xử lý 

vấn đề 

0 

(0.0%) 

20 

(29.4%) 

12 

(17.6%) 

25 

(36.8%) 

11 

(16.2%) 

 Năng lực sắp xếp công việc theo thứ tự 

ưu tiên 

0 

(0.0%) 

18 

(26.5%) 

14 

(20.6%) 

24 

(35.3%) 

12 

(17.6%) 

 Năng lực quản lý, lãnh đạo 
0 

(0.0%) 

17 

(25.0%) 

12 

(17.6%) 

29 

(42.6%) 

10 

(14.7%) 



 Kỹ năng thuyết trình 
0 

(0.0%) 

20 

(29.4%) 

13 

(19.1%) 

22 

(32.4%) 

13 

(19.1%) 

 Kỹ năng thương mại 
0 

(0.0%) 

18 

(26.5%) 

15 

(22.1%) 

20 

(29.4%) 

15 

(22.1%) 

 Tính chuyên nghiệp 
0 

(0.0%) 

16 

(23.5%) 

14 

(20.6%) 

22 

(32.4%) 

16 

(23.5%) 

 Tính chủ động 
0 

(0.0%) 

17 

(25.0%) 

12 

(17.6%) 

25 

(36.8%) 

14 

(20.6%) 

3.2.4. Mức độ Trường Đại học Mỏ - Địa chất chuẩn bị “hành trang” cho sinh viên tốt 

nghiệp làm việc 

STT Mức độ Số lượng phiếu % 

1 Không phù hợp 2 2.9 

2 Khá phù hợp 27 39.7 

3 Phù hợp 32 47.1 

4 Rất phù hợp 7 10.3 

3.2.5. Nhiệm vụ các sinh viên tốt nghiệp của Trường đang đảm nhận có phù hợp với 

chuyên ngành đào tạo không 

STT Mức độ Số lượng phiếu % 

1 Không phù hợp 3 4.4 

2 Khá phù hợp 24 35.3 

3 Phù hợp 33 48.5 

4 Rất phù hợp 8 11.8 

3.2.6. Những giải pháp giúp nâng cao khả năng sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu 

của các nhà sử dụng lao động: 

STT Các giải pháp Số lượng phiếu 

1 Các nhà sử dụng lao động nhận sinh viên thực tập 40 

2 Thời lượng thực tập của sinh viên được tăng lên 38 

3 
Chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham gia của 

các nhà sử dụng lao động 
25 

4 Sinh viên được học các khoá bổ trợ các kỹ năng mềm đáp 30 



ứng yêu cầu xã hội 

5 
Sinh viên được rèn luyện các phẩm chất cá nhân đáp ứng 

yêu cầu của thị trường lao động 
27 

6 
Hàng năm Nhà Trường có chương trình giao lưu trường 

đại học – nhà sử dụng lao động 
23 

7 
Hàng năm Nhà trường có khảo sát về sự hài lòng của cấp 

sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp 
37 

8 

Các nhà sử dụng lao động cập nhật hàng năm yêu cầu về 

chuyên môn nghiệp vụ đối với các ngành đào tạo của 

Trường 

41 

9 
Nhà trường phối hợp với các nhà sử dụng lao động tổ 

chức xê-mi-na cho sinh viên 
27 

10 
Các nhà sử dụng lao động đặt hàng sinh viên nghiên cứu 

khoa học theo nhu cầu thực tiễn. 
38 

  

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 

 



            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

     

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG 

PHỤC VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 87 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về chất lượng phục vụ của Thư viện Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất Hà Nội theo các tiêu chí. 

 = Hoàn toàn không đồng ý  = Không đồng ý  = Phân vân 

 = Đồng ý  = Hoàn toàn đồng ý  

 

Stt Nội dung lấy ý kiến Các mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị của Thư 

viện 
     

1 
Phòng đọc của Thư viện đáp ứng 

yêu cầu về diện tích, chỗ ngồi 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

6 

(6.9%) 

51 

(58.6%) 

30 

(34.5%) 

2 
Phòng đọc của Thư viện đảm bảo 

thoáng mát, đủ ánh sáng 

0 

(0.0%) 

1 

(1.1%) 

3 

(3.4%) 

48 

(55.2%) 

35 

(40.2%) 

3 
Hệ thống trang thiết bị của Thư viện 

đáp ứng yêu cầu 

2 

(2.3%) 

1 

(1.1%) 

10 

(11.5%) 

38 

(43.7%) 

36 

(41.4%) 



4 
Các trang thiết bị của Thư viện sử 

dụng có hiệu quả 

0 

(0.0%) 

2 

(2.3%) 

7 

(8.0%) 

43 

(49.4%) 

35 

(40.2%) 

5 
Website của Thư viện dễ khai thác 1 

(1.1%) 

3 

(3.4%) 

10 

(11.5%) 

39 

(44.8%) 

34 

(39.1%) 

6 
Các phần mềm tra cứu tài liệu dễ sử 

dụng 

0 

(0.0%) 

4 

(4.6%) 

8 

(9.2%) 

40 

(46.0%) 

35 

(40.2%) 

Về các nguồn tài liệu của Thư viện      

7 
Tài liệu học tập tiếng Việt đáp ứng 

yêu cầu 

1 

(1.1%) 

1 

(1.1%) 

11 

(12.6%) 

42 

(48.3%) 

32 

(36.8%) 

8 
Tài liệu học tập tiếng nước ngoài đáp 

ứng yêu cầu 

0 

(0.0%) 

2 

(2.3%) 

12 

(13.8%) 

42 

(48.3%) 

31 

(35.6%) 

9 
Tài liệu tham khảo tiếng Việt đáp ứng 

yêu cầu 

0 

(0.0%) 

2 

(2.3%) 

6 

(6.9%) 

41 

(47.1%) 

38 

(43.7%) 

10 
Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài 

đáp ứng yêu cầu 

1 

(1.1%) 

4 

(4.6%) 

14 

(16.1%) 

44 

(50.6%) 

24 

(27.6%) 

11 

Tài liệu trong các phòng đọc tự 

chọn của Thư viện được sắp xếp 

gọn gàng, dễ tìm 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

6 

(6.9%) 

51 

(58.6%) 

30 

(34.5%) 

12 
Thông tin tra cứu tư liệu đầy đủ, rõ 

ràng 

0 

(0.0%) 

3 

(3.4%) 

9 

(10.3%) 

40 

(46.0%) 

35 

(40.2%) 

13 
Tài liệu điện tử của Thư viện đáp ứng 

nhu cầu sử dụng 

0 

(0.0%) 

2 

(2.3%) 

9 

(10.3%) 

47 

(54.0%) 

29 

(33.3%) 

Về các quy định của Thư viện      

14 
Hướng dẫn sử dụng thư viện rõ ràng 1 

(1.1%) 

2 

(2.3%) 

12 

(13.8%) 

43 

(49.4%) 

29 

(33.3%) 

15 
Quy định về thời gian mượn tài liệu 

phù hợp 

0 

(0.0%) 

2 

(2.3%) 

7 

(8.0%) 

39 

(44.8%) 

39 

(44.8%) 



16 
Quy định về số lượng tài liệu được 

mượn hợp lý 

0 

(0.0%) 

1 

(1.1%) 

3 

(3.4%) 

51 

(58.6%) 

32 

(36.8%) 

17 
Quy định về giờ mở/đóng cửa phục 

vụ bạn đọc hợp lý 

2 

(2.3%) 

2 

(2.3%) 

2 

(2.3%) 

48 

(55.2%) 

33 

(37.9%) 

Về chất lượng phục vụ của cán bộ, nhân 

viên Thư viện 
     

18 
Cán bộ, nhân viên thư viện có thái độ 

phục vụ tốt 

1 

(1.1%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.6%) 

46 

(52.9%) 

36 

(41.4%) 

19 
Cán bộ, nhân viên thư viện hỗ trợ 

bạn đọc hiệu quả 

0 

(0.0%) 

1 

(1.1%) 

3 

(3.4%) 

48 

(55.2%) 

35 

(40.2%) 

20 

Cán  bộ,  nhân  viên  thư  viện  có  

trình  độ  chuyên  môn, nghiệp vụ 

tốt 

0 

(0.0%) 

1 

(1.1%) 

6 

(6.9%) 

42 

(48.3%) 

38 

(43.7%) 

Đánh giá chung về hiệu quả công tác 

phục vụ của Thư viện 
     

21 

Một cách tổng thể, bạn hài lòng với 

chất lượng hoạt động phục vụ của 

Thư viện 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

4 

(4.6%) 

48 

(55.2%) 

35 

(40.2%) 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 

 



    
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA 

HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ DẠY, HỌC 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 93 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị dạy, 

học của Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội theo các tiêu chí. 

= Rất không đồng ý  = Không đồng ý  = Khá đồng ý 

 = Đồng ý = Rất đồng ý  
 

STT Nội dung lấy ý kiến 
Các mức độ ( theo số lượng phiếu, %) 

     

1  

Hệ thống trang thiết bị dạy học 

tại các giảng đường, phòng học 

đủ để hỗ trợ cho các hoạt động 

đào tạo 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

10 

(10.8%) 

50 

(53.8%) 

33 

(35.5%) 

2  

Hệ thống trang thiết bị dạy học 

tại các phòng thí nghiệm và 

thực hành đủ để hỗ trợ cho các 

hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu khoa học 

1 

(1.1%) 

0 

(0.0%) 

9 

(9.7%) 

40 

(43.0%) 

43 

(46.2%) 



3  
Trang thiết bị dạy và học được 

đảm bảo về chất lượng  

1 

(1.1%) 

0 

(0.0%) 

9 

(9.7%) 

47 

(50.5%) 

36 

(38.7%) 

4  
Trang thiết bị dạy và học được 

sử dụng có hiệu quả 

1 

(1.1%) 

0 

(0.0%) 

7 

(7.5%) 

47 

(50.5%) 

38 

(40.9%) 

5  

Một cách tổng thể, bạn hài lòng 

với hệ thống trang thiết bị dạy và 

học của Nhà trường 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

12 

(12.9%) 

46 

(49.5%) 

35 

(37.6%) 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 

 



             
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA HỆ 

THỐNG PHÒNG HỌC, GIẢNG ĐƯỜNG, PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM 

 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 92 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống phòng học, giảng 

đường, phòng thực hành, thí nghiệm của Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội theo các tiêu 

chí. 

= Rất không đồng ý  = Không đồng ý  = Khá đồng ý 

 = Đồng ý = Rất đồng ý  
 

STT 
Nội dung lấy ý 

kiến 

Các mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

     

1  

Hệ thống phòng học, giảng đường 

đáp ứng yêu cầu về số lượng, 

diện tích, chỗ ngồi 

1 

(1.1%) 

0 

(0.0%) 

12 

(13.0%) 

48 

(52.2%) 

31 

(33.7%) 

2  

Hệ thống phòng thực hành, thí 

nghiệm đáp ứng yêu cầu về số 

lượng, diện tích 

0 

(0.0%) 

2 

(2.2%) 

9 

(9.8%) 

47 

(51.1%) 

34 

(37.0%) 

3  

Các phòng học, giảng đường, 

phòng thực hành, thí nghiệm đảm 

bảo thoáng mát, đủ ánh sáng, yên 

tĩnh 

1 

(1.1%) 

0 

(0.0%) 

8 

(8.7%) 

36 

(39.1%) 

47 

(51.1%) 



4  

Hệ thống phòng học, giảng đường, 

phòng thực hành, thí nghiệm được 

bố trí hợp lý, thuận tiện 

0 

(0.0%) 

1 

(1.1%) 

10 

(10.9%) 

36 

(39.1%) 

45 

(48.9%) 

5  

Một cách tổng thể, bạn hài lòng với 

hệ thống phòng học, giảng đường, 

phòng thực hành, thí nghiệm của 

Nhà trường 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

9 

(9.8%) 

41 

(44.6%) 

42 

(45.7%) 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 

 



            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA  

HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ TIN HỌC 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 92 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về mức độ đáp ứng của hệ thống trang thiết bị tin học 

của Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội theo các tiêu chí. 

= Rất không đồng ý  = Không đồng ý  = Khá đồng ý 

 = Đồng ý = Rất đồng ý  
 

STT Nội dung lấy ý kiến 
Các mức độ ( theo số lượng phiếu, %) 

     

1  

Hệ thống trang thiết bị tin học (máy 

tính, thiết bị mạng, điểm kết nối 

wifi, màn chiếu, máy chiếu, máy in,  

và các thiết bị khác) đủ để hỗ trợ 

hiệu quả cho các hoạt động dạy và 

học 

2 

(2.2%) 

1 

(1.1%) 

14 

(15.2%) 

52 

(56.5%) 

23 

(25.0%) 

2  

Hệ thống trang thiết bị tin học (máy 

tính, phần mềm chuyên dụng có bản 

quyền và các thiết bị khác) đủ để hỗ 

trợ hiệu quả cho các hoạt động 

nghiên cứu khoa học 

1 

(1.1%) 

3 

(3.3%) 

11 

(12.0%) 

48 

(52.2%) 

29 

(31.5%) 



3  

Hệ thống trang thiết bị tin học (máy 

tính, phần mềm quản lýcó bản quyền 

và các thiết bị khác) đủ để hỗ trợ hiệu 

quả cho các hoạt động quản lý 

2 

(2.2%) 

1 

(1.1%) 

10 

(10.9%) 

45 

(48.9%) 

34 

(37.0%) 

4  

Một cách tổng thể, bạn hài lòng với 

hệ thống trang thiết bị tin học của 

Nhà trường 

0 

(0.0%) 

2 

(2.2%) 

9 

(9.8%) 

52 

(56.5%) 

29 

(31.5%) 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 

 



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN VỀ 

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHUYÊN NGÀNH/ NGÀNH ĐÀO TẠO 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa;  

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên đang học 

chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 03/11/2015 đến 25/03/2016 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 78 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến của sinh viên về chất lượng chương trình của chuyên ngành Kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa (Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội) theo tiêu chí. 

 = Hoàn toàn 

không đồng ý 

 = Cơ bản 

không phù hợp 

 = Phân 

vân 

 = Cơ bản 

đồng ý 

 = Hoàn toàn 

đồng ý 

 

STT Tiêu chí nhận xét 
Các mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

     

1.  
Ngành đào tạo có mục tiêu nghề 

nghiệp phù hợp với yêu cầu xã hội 

4 

(5.1%) 

2 

(2.6%) 

6 

(7.7%) 

20 

(25.6%) 

46 

(59.0%) 

2.  

Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo 

nêu rõ kiến thức, kỹ năng và phẩm 

chất người học cần đạt được 

1 

(1.3%) 

4 

(5.1%) 

12 

(15.4%) 

36 

(46.2%) 

25 

(32.1%) 

3.  

Các môn học tích hợp được kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra 

của ngành đào tạo 

1 

(1.3%) 

4 

(5.1%) 

12 

(15.4%) 

34 

(43.6%) 

27 

(34.6%) 

4.  
Trình tự các môn học của ngành 

đào tạo được thiết lập logic 

2 

(2.6%) 

5 

(6.4%) 

15 

(19.2%) 

33 

(42.3%) 

23 

(29.5%) 



5.  

Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành 

hợp lý 

12 

(15.4%) 

10 

(12.8%) 

22 

(28.2%) 

18 

(23.1%) 

16 

(20.5%) 

6.  
Chương trình có nhiều môn học tự 

chọn đáp ứng nhu cầu người học 

3 

(3.8%) 

8 

(10.3%) 

24 

(30.8%) 

24 

(30.8%) 

19 

(24.4%) 

7.  
Chương trình có các khoá phát triển 

kỹ năng mềm cho người học 

7 

(9.0%) 

10 

(12.8%) 

27 

(34.6%) 

22 

(28.2%) 

12 

(15.4%) 

8.  

Chương trình tích hợp phát triển 

các phẩm chất và đạo đức nghề 

nghiệp cho người học 

1 

(1.3%) 

4 

(5.1%) 

14 

(17.9%) 

35 

(44.9%) 

24 

(30.8%) 

Quá trình giảng dạy – học tập – nghiên 

cứu khoa học 
     

9.  
Người học có cơ hội chủ động tham 

gia vào quá trình học tập 

2 

(2.6%) 

3 

(3.8%) 

13 

(16.7%) 

34 

(43.6%) 

26 

(33.3%) 

10.  
Người học được cập nhật các kiến 

thức chuyên ngành kịp thời 

2 

(2.6%) 

6 

(7.7%) 

12 

(15.4%) 

38 

(48.7%) 

20 

(25.6%) 

11.  
Hoạt động giảng dạy đào tạo gắn 

với định hướng nghề nghiệp 

0 

(0%) 

3 

(3.8%) 

18 

(23.1%) 

36 

(46.2%) 

21 

(26.9%) 

12.  
Người học được rèn luyện phát 

triển kỹ năng giải quyết vấn đề 

2 

(2.6%) 

6 

(7.7%) 

18 

(23.1%) 

35 

(44.9%) 

17 

(21.8%) 

13.  
Người học được rèn luyện phát 

triển tư duy phê phán 

4 

(5.1%) 

4 

(5.1%) 

22 

(28.2%) 

33 

(42.3%) 

15 

(19.2%) 

14.  
Người học được tạo điều kiện để 

phát triển kỹ năng làm việc độc lập 

3 

(3.8%) 

4 

(5.1%) 

12 

(15.4%) 

39 

(50.0%) 

20 

(25.6%) 

15.  

Người học được đào tạo các 

phương pháp liên hệ giữa lý thuyết 

với thực tiễn 

4 

(5.1%) 

11 

(14.1%) 

19 

(24.4%) 

31 

(39.7%) 

13 

(16.7%) 

16.  
 

 

Các đợt thực tập có thiết thực kinh 

nghiệm nghề nghiệp cho người học 

6 

(7.7%) 

6 

(7.7%) 

13 

(16.7%) 

35 

(44.9%) 

18 

(23.1%) 



17.  
Các trang thiết bị giảng dạy phù 

hợp được sử dụng hiệu quả 

3 

(3.8%) 

7 

(9.0%) 

13 

(16.7%) 

39 

(50.0%) 

16 

(20.5%) 

18.  

Các phương thức kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập phù hợp với tính 

chất và đặc thù của từng môn học 

1 

(1.3%) 

2 

(2.6%) 

13 

(16.7%) 

41 

(52.6%) 

21 

(26.9%) 

19.  
Kết quả kiểm tra đánh giá phản ánh 

đúng năng lực của người học 

6 

(7.7%) 

2 

(2.6%) 

19 

(24.4%) 

32 

(41.0%) 

19 

(24.4%) 

20.  
Kết quả học tập được thông báo kịp 

thời 

9 

(11.5%) 

13 

(16.7%) 

21 

(26.9%) 

23 

(29.5%) 

12 

(15.4%) 

21.  
Đại đa số giảng viên có phương 

pháp giảng dạy phù hợp 

3 

(3.8%) 

9 

(11.5%) 

14 

(17.9%) 

31 

(39.7%) 

21 

(26.9%) 

22.  

Đa số giảng viên có trình độ 

chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu 

đào tạo 

2 

(2.6%) 

2 

(2.6%) 

12 

(15.4%) 

34 

(43.6%) 

28 

(35.9%) 

23.  

Hàng năm người học được giao lưu 

trực tiếp với Ban chủ nhiệm Bộ 

môn, BCN Khoa để phản hồi các 

hoạt động học tập – rèn luyện…  

0 

(0%) 

7 

(9.0%) 

12 

(15.4%) 

26 

(33.3%) 

33 

(42.3%) 

Các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất      

24.  
Trường có các khoá nâng cao năng 

lực ngoại ngữ ngoài chương trình 

6 

(7.7%) 

7 

(9.0%) 

24 

(30.8%) 

26 

(33.3%) 

15 

(19.2%) 

25.  

Trường có các khoá nâng cao trình 

độ công nghệ thông tin ngoài 

chương trình 

7 

(9.0%) 

7 

(9.0%) 

28 

(35.9%) 

23 

(29.5%) 

13 

(16.7%) 

26.  
Các yêu cầu hợp lý của người học 

được giải quyết kịp thời 

10 

(12.8%) 

7 

(9.0%) 

20 

(25.6%) 

27 

(34.6%) 

14 

(17.9%) 

27.  

Đại đa số cán bộ nhân viên hỗ trợ 

có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

đáp ứng yêu cầu 

5 

(6.4%) 

4 

(5.1%) 

13 

(16.7%) 

34 

(43.6%) 

22 

(28.2%) 

28.  
Thư viện cung cấp đủ giáo trình, tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo 

6 

(7.7%) 

6 

(7.7%) 

19 

(24.4%) 

29 

(37.2%) 

18 

(23.1%) 



29.  
Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên 

học tập và nghiên cứu 

6 

(7.7%) 

4 

(5.1%) 

12 

(15.4%) 

32 

(41.0%) 

24 

(30.8%) 

30.  

Các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ 

kiến thức cho học tập và nghiên 

cứu 

9 

(11.5%) 

6 

(7.7%) 

24 

(30.8%) 

25 

(32.1%) 

14 

(17.9%) 

31.  
Các hoạt động văn thể mỹ đáp ứng 

yêu cầu giải trí lành mạnh 

7 

(9.0%) 

7 

(9.0%) 

7 

(9.0%) 

35 

(44.9%) 

22 

(28.2%) 

32.  
Hoạt động của Đoàn TNCS HCM 

và Hội SV thiết thực với người học 

10 

(12.8%) 

4 

(5.1%) 

17 

(21.8%) 

26 

(33.3%) 

21 

(26.9%) 

33.  
Người học được đảm bảo các chế 

độ chính sách xã hội kịp thời  

3 

(3.8%) 

0 

(0%) 

18 

(23.1%) 

39 

(50.0%) 

18 

(23.1%) 

34.  
Cơ sở vật chất cho nghiên cứu, học 

tập đáp ứng yêu cầu ngành đào tạo 

2 

(2.6%) 

5 

(6.4%) 

13 

(16.7%) 

38 

(48.7%) 

20 

(25.6%) 

35.  
Phòng thí nghiệm/thực hành đáp 

ứng yêu cầu của ngành đào tạo 

4 

(5.1%) 

1 

(1.3%) 

12 

(15.4%) 

38 

(48.7%) 

23 

(29.5%) 

Đánh giá chung      

36.  
Người học được trang bị kiến thức, 

kỹ năng hữu ích cho nghề nghiệp 

4 

(5.1%) 

6 

(7.7%) 

6 

(7.7%) 

44 

(56.4%) 

18 

(23.1%) 

37.  
Người học được bồi dưỡng về 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

2 

(2.6%) 

3 

(3.8%) 

8 

(10.3%) 

43 

(55.1%) 

22 

(28.2%) 

38.  
Môi trường học tập đáp ứng chuẩn 

mực học thuật 

2 

(2.6%) 

4 

(5.1%) 

13 

(16.7%) 

35 

(44.9%) 

24 

(30.8%) 

39.  
Bộ môn Tự động hóa là Bộ môn  

tin cậy về uy tín đào tạo 

5 

(6.4%) 

0 

(0%) 

5 

(6.4%) 

31 

(39.7%) 

37 

(47.4%) 

40.  
Bộ môn Tự động hóa là Bộ môn tin 

cậy về uy tín nghiên cứu khoa học 

3 

(3.8%) 

1 

(1.3%) 

7 

(9.0%) 

29 

(37.2%) 

38 

(48.7%) 

41.  
Sinh viên tốt nghiệp tự tin về “hành 

trang nghề nghiệp” được trang bị 

6 

(7.7%) 

4 

(5.1%) 

23 

(29.5%) 

29 

(37.2%) 

16 

(20.5%) 



42.  
Anh/Chị hài lòng với chất lượng 

đào tạo của Bộ môn Tự động hóa 

4 

(5.1%) 

8 

(10.3%) 

8 

(10.3%) 

28 

(35.9%) 

30 

(38.5%) 

 
                       

 Hà Nội, ngày       tháng       năm     

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Chí Tình 

 

Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

 

                   TS. Khổng Cao Phong 

 

 

 



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ  

CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CỐ VẤN HỌC TẬP 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa;  

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên đang học 

chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 66 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến của sinh viên về cố vấn học tập của chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự 

động hóa (Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội) theo tiêu chí. 

 = 0-2 điểm  = 3-4 điểm  = 5-6 điểm = 7-8 điểm  = 9-10 điểm 

 

STT Tiêu chí nhận xét 
Các mức độ (theo số lượng phiếu, %)  

     

1.  

CVHT tổ chức họp lớp đầu 

năm học, bầu hoặc kiện toàn 

ban cán sự lớp chuyên 

ngành, phổ biến nhiệm vụ 

học kỳ I và cả năm học. 

1 

(1,5%) 

0 

(0%) 

11 

(16,7%) 

25 

(37,9%) 

29 

(43,9%) 

2.  

CVHT hướng dẫn, tư vấn 

cho sinh viên về phương 

pháp học tập, cách đăng ký 

môn học và xây dựng kế 

hoạch học tập phù hợp. 

2 

(3%) 

0 

(0%) 

12 

(18,2%) 

23 

(34,8%) 

29 

(43,9%) 

3.  

 
CVHT kiểm tra và xác nhận tư 

vấn của mình trong sổ Đăng ký 

học tập của sinh viên. 

5 

(7,6%) 

1 

(1,5%) 

12 

(18,2%) 

24 

(36,4%) 

24 

(36,4%) 



4.  

 
CVHT bố trí thời gian biểu và 

tạo điều kiện thuận lợi để sinh 

viên gặp gỡ (ít nhất 2 tuần 1 

lần) xin tư vấn, trao đổi về các 

vấn đề: học tập, rèn luyện, các 

vấn đề cá nhân, xã hội và nghề 

nghiệp (khuyến khích tư vấn, 

trao đổi qua internet ). 

7 

(10,6%) 

3 

(4,5%) 

13 

(19,7%) 

26 

(39,4%) 

17 

(25,8%) 

5.  

CVHT tổ chức đánh giá kết 

quả rèn luyện sinh viên: phổ 

biến hướng dẫn thực hiện 

quy chế, chủ trì họp lớp và 

đánh giá điểm rèn luyện cho 

từng sinh viên. 

3 

(4,5%) 

2 

(3%) 

14 

(21,2%) 

26 

(39,4%) 

21 

(31,8%) 

6.  

 
CVHT khuyến khích, tạo 

điều kiện và tư vấn cho sinh 

viên tham gia các hoạt động 

học thuật, nghiên cứu khoa 

học. 

2 

(3%) 

2 

(3%) 

7 

(10,6%) 

25 

(37,9%) 

30 

(45,5%) 

7.  

CVHT khuyến khích, tạo 

điều kiện cho sinh viên 

tham gia các hoạt động 

văn, thể mỹ lành mạnh, bổ 

ích. 

3 

(4,5%) 

0 

(0%) 

12 

(18,2%) 

29 

(43,9%) 

22 

(33,3%) 

8.  

 
CVHT tổ chức họp lớp khi đã 

biết kết quả thi cuối học kỳ, tìm 

hiểu và giải quyết những vấn đề 

nảy sinh đối với sinh viên, nhắc 

nhở khi thấy kết quả học tập 

cuả sinh viên giảm sút. 

5 

(7,6%) 

2 

(3%) 

9 

(13,6%) 

28 

(42,4%) 

22 

(33,3%) 

 Hà Nội, ngày       tháng       năm  

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

Bộ môn Tự động hóa  

P. Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

 

TS. Đặng Văn Chí 

 



            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC  

TRIỂN KHAI THÔNG TIN VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO 

 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 99 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về công tác triển khai thông tin và thực hiện quy chế 

đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. 

4. Các nội dung lấy ý kiến 

4.1. Các hình thức sinh viên nhận được thông tin về đào tạo của Nhà trường  

STT Các hình thức nhận thông tin Số lượng % 

1 Facebook 23 23.2 

2 Email 4 4.0 

3 Cổng thông tin điện tử về đào tạo 35 35.4 

4 Văn bản theo đường công văn 1 1.0 

5 Tất cả các hình thức trên 4 4.0 

6 Cả facebook và email 5 5.1 

7 
Cả facebook và cổng thông tin 

điện tử về đào tạo 
13 13.1 

8 
Cả email và cổng thông tin điện 

tử về đào tạo 
14 14.2 

 



4.2. Mức độ nhận được thông tin về đào tạo (quy chế, chương trình, lịch thi, …..) của 

sinh viên 

STT Mức độ nhận thông tin Số lượng % 

1 Rất nhanh 7 7.1 

2 Nhanh 62 62.6 

3 Bình thường 24 24.2 

4 Chậm 6 6.1 

4.3. Mức độ hài lòng của sinh viên về các văn bản hướng dẫn và việc cung cấp thông 

tin đào tạo của Nhà trường 

STT Mức độ  Số lượng % 

1 Rất hài lòng 13 13.1 

2 Hài lòng 67 67.7 

3 Bình thường 19 19.2 

4 Không hài lòng 0 0 

4.4. Mức độ tiếp thu và hiệu chỉnh công tác triển khai thông tin và thực thi quy trình 

đào tạo của Nhà trường sau buổi đối thoại giữa lãnh đạo Trường với người học. 

STT Mức độ  Số lượng % 

1 Rất kịp thời 24 24.3 

2 Kịp thời 73 73.7 

3 Không kịp thời 2 2.0 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 

 



            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT CỦA NGƯỜI HỌC VỀ  

CÔNG TÁC THỰC HIỆN  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  

 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 97 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về công tác thực hiện chính sách xã hội của Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất -Hà Nội. 

4. Các nội dung lấy ý kiến 

4.1. Mức độ hài lòng của sinh viên với công tác thực hiện chế độ chính sách của Nhà 

trường 

STT Mức độ hài lòng Số lượng % 

1 Rất hài lòng 27 27.8 

2 Hài lòng 52 53.6 

3 Cơ bản hài lòng 16 16.5 

4 Không hài lòng 2 2.1 

4.2. Mức độ hài lòng của sinh viên với những hướng dẫn của phòng Công tác sinh 

viên về triển khai chính sách xã hội 

STT Mức độ hài lòng Số lượng % 



1 Rất hài lòng 11 11.3 

2 Hài lòng 60 61.9 

3 Cơ bản hài lòng 26 26.8 

4 Không hài lòng 0 0 

4.3. Mức độ hiểu biết của sinh viên về thủ tục cần thực hiện khi thực hiện thủ tục 

miễn, giảm học phí 

STT Mức độ hiểu biết Số lượng % 

1 Hiểu rất rõ 23 23.7 

2 Hiểu  66 68.1 

3 Hiểu một cách hạn chế 7 7.2 

4 Không hiểu 1 1.0 

4.4. Mức độ phổ biến về thực hiện chính sách xã hội cho sinh viên vào các đợt sinh 

hoạt lớp và Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu mỗi học kỳ 

STT Mức độ hiểu biết Số lượng % 

1 Phổ biến rất chi tiết 28 28.9 

2 Phổ biến chi tiết 60 61.8 

3 Phổ biến khái lược 9 9.3 

4 Không được phổ biến 0 0 

 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 

 



        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT VỀ  

CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa;  

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là cựu sinh viên ngành 

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, giảng viên, cán bộ trường đại học có chuyên ngành 

liên quan, nhà khoa học chuyên môn. 

2. Thời gian khảo sát: Từ 15/07/2015 đến 10/03/2016 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 71 

3.2. Kết quả khảo sát: 

Lấy ý kiến về mức độ phù hợp, mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra và chương trình 

đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Trường ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội). 

3.2.1.  KHẢO SÁT GÓP Ý VỀ CHUẨN ĐẦU RA 

A. NHẬN XÉT CHI TIẾT 

Các yêu cầu của chuẩn đầu ra 

Mức độ cần thiết 

(Theo số lượng phiếu, %) 

Mức độ phù hợp 

(Theo số lượng phiếu, %) 

Không 

cần 

thiết 

Bình 

thường 

Cần 

thiết 

Không 

phù 

hợp 

Bình 

thường 

Phù 

hợp 

1 Yêu cầu về kiến thức       

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 
6 

(8.5%) 

39 

(54.9%) 

26 

(36.6%) 

7 

(9.9%) 

35 

(49.3%) 

29 

(40.8%) 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 
4 

(5.6%) 

28 

(39.4%) 

39 

(54.9%) 

4 

(5.6%) 

26 

(36.6%) 

41 

(57.7%) 

1.3 Kiến thức chuyên ngành 
2 

(2.8%) 

28 

(39.4%) 

41 

(57.7%) 

2 

(2.8%) 

30 

(42.3%) 

39 

(54.9%) 



2 
Yêu cầu về kĩ năng nghề 

nghiệp 
      

2.1 
Kĩ năng lập luận nghề nghiệp, 

phát hiện và giải quyết vấn đề  

1 

(1.4%) 

28 

(39.4%) 

42 

(59.2%) 

1 

(1.4%) 

29 

(40.8%) 

41 

(57.7%) 

2.2 
Kĩ năng lập luận nghề nghiệp, 

phát hiện và giải quyết vấn đề  

1.4 

(1.4%) 

39.4 

(39.4%) 

59.2 

(59.2%) 

1.4 

(1.4%) 

40.8 

(40.8%) 

57.7 

(57.7%) 

2.3 
Kĩ năng vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn  

0 

(0.0%) 

31 

(43.7%) 

40 

(56.3%) 

1 

(1.4%) 

32 

(45.1%) 

38 

(53.5%) 

2.4 

Năng lực sáng tạo, phát triển 

và dẫn dắt sự thay đổi trong 

nghề nghiệp  

2 

(2.8%) 

33 

(46.5%) 

36 

(50.7%) 

1 

(1.4%) 

43 

(60.6%) 

27 

(38.0%) 

2.5 Kĩ năng mềm 
1 

(1.4%) 

34 

(47.9%) 

36 

(50.7%) 

1 

(1.4%) 

29 

(40.8%) 

41 

(57.7%) 

2.5.1 Kĩ năng giao tiếp 
0 

(0.0%) 

40 

(56.3%) 

31 

(43.7%) 

1 

(1.4%) 

37 

(52.1%) 

33 

(46.5%) 

2.5.2 Kĩ năng tự chủ 
0 

(0.0%) 

41 

(57.7%) 

30 

(42.3%) 

1 

(1.4%) 

38 

(53.5%) 

32 

(45.1%) 

2.5.3 Kĩ năng làm việc theo nhóm  
0 

(0.0%) 

23 

(32.4%) 

48 

(67.6%) 

0 

(0.0%) 

31 

(43.7%) 

40 

(56.3%) 

2.5.4 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ  
1 

(1.4%) 

23 

(32.4%) 

47 

(66.2%) 

1 

(1.4%) 

33 

(46.5%) 

37 

(52.1%) 

2.5.5 Kỹ năng sử dụng CNTT  
1 

(1.4%) 

37 

(52.1%) 

33 

(46.5%) 

0 

(0.0%) 

36 

(50.7%) 

35 

(49.3%) 

2.5.6 Các kĩ năng mềm khác  
2 

(2.8%) 

41 

(57.7%) 

28 

(39.4%) 

1 

(1.4%) 

41 

(57.7%) 

29 

(40.8%) 

3 
Yêu cầu về thái độ, phẩm chất 

đạo đức 
      

3.1 Phẩm chất đạo đức cá nhân 
0 

(0.0%) 

25 

(35.2%) 

46 

(64.8%) 

0 

(0.0%) 

32 

(45.1%) 

39 

(54.9%) 

3.2 
Phẩm chất đạo đức, ý thức 

nghề nghiệp 

0 

(0.0%) 

32 

(45.1%) 

39 

(54.9%) 

0 

(0.0%) 

34 

(47.9%) 

37 

(52.1%) 

3.3 Phẩm chất đạo đức xã hội 
0 

(0.0%) 

33 

(46.5%) 

38 

(53.5%) 

0 

(0.0%) 

37 

(52.1%) 

34 

(47.9%) 

 

 

 



 

 

B. NHẬN XÉT CHUNG 

Tiêu chí đánh giá 

Mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý 
Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

1 
Mục tiêu của chương trình đào tạo 

được xác định rõ ràng  
29 

(40.8%) 

36 

(50.7%) 

4 

(5.6%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

2 

Mục tiêu của chương trình đào tạo 

được xác định phù hợp với sứ mạng 

và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại 

học, phù hợp với mục tiêu của giáo 

dục đại học quy định tại Luật giáo dục 

đại học  

35 

(49.3%) 

28 

(39.4%) 

5 

(7.0%) 

2 

(2.8%) 

1 

(1.4%) 

3 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo được xác định cụ thể, đảm bảo 

tính định lượng, có thể đo lường, 

giám sát được  

34 

(47.9%) 

29 

(40.8%) 

5 

(7.0%) 

2 

(2.8%) 

1 

(1.4%) 

4 

Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo bao 

quát được các yêu cầu chung và yêu 

cầu chuyên biệt mà người học cần đạt 

được sau khi hoàn thành chương trình 

đào tạo  

32 

(45.1%) 

31 

(43.7%) 

6 

(8.5%) 

1 

(1.4%) 

1 

(1.4%) 

5 

Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo phản 

ánh được yêu cầu và nhu cầu của các 

đối tượng liên quan và thị trường lao 

động  

28 

(39.4%) 

35 

(49.3%) 

5 

(7.0%) 

2 

(2.8%) 

1 

(1.4%) 

6 

Chuẩn đầu ra bao trùm được kiến thức 

và kỹ năng chung cũng như chuyên 

ngành  

29 

(40.8%) 

35 

(49.3%) 

4 

(5.6%) 

2 

(2.8%) 

1 

(1.4%) 

7 
Chuẩn đầu ra được diễn đạt rõ ràng, 

dễ hiểu 
32 

(45.1%) 

30 

(42.3%) 

5 

(7.0%) 

3 

(4.2%) 

1 

(1.4%) 

 

 



 

3.2.2. KHẢO SÁT GÓP Ý VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

A. NHẬN XÉT CHI TIẾT 

Tiêu chí đánh giá 

Mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

1 Mục tiêu đào tạo 35 

(49.3%) 

29 

(40.8%) 

5 

(7.0%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

1.1 Mục tiêu tổng quát 25 

(35.2%) 

38 

(53.5%) 

6 

(8.5%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

1.2 Mục tiêu cụ thể 29 

(40.8%) 

34 

(47.9%) 

5 

(7.0%) 

3 

(4.2%) 

0 

(0.0%) 

2 Khối lượng kiến thức toàn khóa 32 

(45.1%) 

29 

(40.8%) 

6 

(8.5%) 

4 

(5.6%) 

0 

(0.0%) 

3 Nội dung chương trình 34 

(47.9%) 

28 

(39.4%) 

7 

(9.9%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

3.1 Kiến thức giáo dục đại cương      

 Các môn bắt buộc 
32 

(45.1%) 

29 

(40.8%) 

8 

(11.3%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

 Các môn tự chọn 28 

(39.4%) 

31 

(43.7%) 

9 

(12.7%) 

3 

(4.2%) 

0 

(0.0%) 

3.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 36 

(50.7%) 

29 

(40.8%) 

5 

(7.0%) 

1 

(1.4%) 

0 

(0.0%) 

3.2.1 Kiến thức cơ sở ngành và liên ngành      

 Các môn bắt buộc 33 

(46.5%) 

30 

(42.3%) 

7 

(9.9%) 

1 

(1.4%) 

0 

(0.0%) 

 Các môn tự chọn 24 

(33.8%) 

38 

(53.5%) 

7 

(9.9%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

3.2.2 Kiến thức ngành      

 Các môn bắt buộc 28 

(39.4%) 

36 

(50.7%) 

6 

(8.5%) 

1 

(1.4%) 

0 

(0.0%) 



 Các môn tự chọn 23 

(32.4%) 

39 

(54.9%) 

7 

(9.9%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

3.2.3 
Thực tập sản xuất, thực tập tốt 

nghiệp 
26 

(36.6%) 

36 

(50.7%) 

7 

(9.9%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

3.2.4 Đồ án tốt nghiệp 29 

(40.8%) 

34 

(47.9%) 

5 

(7.0%) 

3 

(4.2%) 

0 

(0.0%) 

4 Kế hoạch học tập 24 

(33.8%) 

37 

(52.1%) 

8 

(11.3%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

5 
Mô tả nội dung và khối lượng các 

học phần 
35 

(49.3%) 

30 

(42.3%) 

4 

(5.6%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

6 
Danh sách đội ngũ GV thực hiện 

chương trình 
28 

(39.4%) 

38 

(53.5%) 

4 

(5.6%) 

1 

(1.4%) 

0 

(0.0%) 

7 Cơ sở vật chất phục vụ học tập 31 

(43.7%) 

35 

(49.3%) 

3 

(4.2%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

B. NHẬN XÉT CHUNG 

Tiêu chí đánh giá 

Mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

Đồng ý 
Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

1 Chương trình đào tạo được xây dựng 

phù hợp với chuẩn đầu ra 

38 

(53.5%) 

29 

(40.8%) 

3 

(4.2%) 

1 

(1.4%) 

0 

(0.0%) 

2 Đóng góp của mỗi học phần trong 

việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

28 

(39.4%) 

37 

(52.1%) 

4 

(5.6%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

3 Chương trình đào tạo mềm dẻo, tạo 

nhiều thuận lợi cho SV 

29 

(40.8%) 

33 

(46.5%) 

7 

(9.9%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

4 Chương trình đào tạo có cấu trúc chặt 

chẽ, khoa học; trình tự đào tạo hợp lý 

35 

(49.3%) 

28 

(39.4%) 

5 

(7.0%) 

3 

(4.2%) 

0 

(0.0%) 

5 Chương trình đào tạo có nội dung cập 

nhật và có tính tích hợp 

31 

(43.7%) 

33 

(46.5%) 

4 

(5.6%) 

3 

(4.2%) 

0 

(0.0%) 

6 Khối lượng kiến thức toàn khóa và 

khối lượng từng khối kiến thức hợp lí 

28 

(39.4%) 

35 

(49.3%) 

6 

(8.5%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 



7 

Chương trình đào tạo có sự cân đối 

giữa các kiến thức và kỹ năng chung 

với kiến thức và kỹ năng chuyên 

ngành 

27 

(38.0%) 

38 

(53.5%) 

4 

(5.6%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

8 Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý 

26 

(36.6%) 

35 

(49.3%) 

6 

(8.5%) 

4 

(5.6%) 

0 

(0.0%) 

9 

Bản mô tả chương trình đào tạo đầy 

đủ thông tin phản ánh được kết quả 

học tập dự kiến và cách thức đạt được 

những kết quả này 

29 

(40.8%) 

35 

(49.3%) 

5 

(7.0%) 

2 

(2.8%) 

0 

(0.0%) 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Chí Tình 

 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                   TS. Khổng Cao Phong 

 

 



            TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                          KHOA CƠ ĐIỆN 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XN MỎ - DẦU KHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT CỦA NGƯỜI HỌC, GIẢNG VIÊN 

VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM  

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA  

 

A. Thông tin về cơ sở giáo dục khảo sát 

- Tên: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

- Ngành khảo sát: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

B. Nội dung lấy ý kiến 

1. Đối tượng khảo sát: Làm việc cho nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên ngành Kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa, cán bộ, giảng viên trường đại học có chuyên ngành liên 

quan.  

2. Thời gian khảo sát: Từ 01/07/2018 đến 05/01/2019. 

3. Kết quả:  

3.1. Tổng số phiếu phát ra, thu về: 

- Số phiếu phát ra: 100 

- Số phiếu thu về: 76 

3.2. Kết quả khảo sát: 

- Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên, giảng viên về chất lượng phục vụ của Phòng thực 

hành, thí nghiệm- Bộ môn Tự động hóa (trường Đại học Địa chất -Hà Nội) theo tiêu chí. 

 = Hoàn toàn không đồng ý  = Không đồng ý  = Phân vân 

 = Đồng ý  = Hoàn toàn đồng ý  

 

STT Nội dung lấy ý kiến Các mức độ (theo số lượng phiếu, %) 

Mức độ phù hợp của phòng thực hành/thí 

nghiệm 
     

1 

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, tài 

liệu và nhân sự của phòng thực hành/thí 

nghiệm phù hợp với chương trình đào 

tạo 

0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

4 

(5.3%) 

40 

(52.6%) 

31 

(40.8%) 

2 

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, tài 

liệu và nhân sự của phòng thực hành/thí 

nghiệm phù hợp với công tác nghiên 

cứu khoa học, triển khai công nghệ 

0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

5 

(6.6%) 

37 

(48.7%) 

32 

(42.1%) 

3 

Phòng thực hành/thí nghiệm có quy 

trình vận hành máy móc, thiết bị, các 

chỉ dẫn, cảnh báo rõ ràng tiện lợi  

0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

7 

(9.2%) 

35 

(46.1%) 

32 

(42.1%) 



4 

Phòng thực hành/thí nghiệm phục vụ 

hiệu quả cho chuẩn bị bài giảng, bài 

thực hành/thí nghiệm. 

0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

6 

(7.9%) 

32 

(42.1%) 

37 

(48.7%) 

5 

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, tài 

liệu phù hợp với trình độ sử dụng của 

sình viên và giáo viên 

0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

8 

(10.5%) 

28 

(36.8%) 

38 

(50.0%) 

6 

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phù 

hợp cho việc bảo dưỡng, quản lý 
1 

(1.3%) 

3 

(3.9%) 

12 

(15.8%) 

34 

(44.7%) 

26 

(34.2%) 

7 

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị sử 

dụng được lâu dài 
2 

(2.6%) 

4 

(5.3%) 

12 

(15.8%) 

33 

(43.4%) 

25 

(32.9%) 

8 

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị khi sử 

dụng mang lại hiệu quả cao 
0 

(0.0%) 

3 

(3.9%) 

9 

(11.8%) 

37 

(48.7%) 

27 

(35.5%) 

 Nội dung bài thực hành/thí nghiệm      

9 

Tài liệu hướng dẫn thực hành/thí 

nghiệm đầy đủ 
0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

9 

(11.8%) 

33 

(43.4%) 

32 

(42.1%) 

10 

Mục tiêu của các bài thực hành/thí 

nghiệm được giới thiệu rõ ràng, đầy đủ 

phù hợp với chương trình đào tạo 

0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

7 

(9.2%) 

36 

(47.4%) 

32 

(42.1%) 

11 

Nội dung các bài thực hành/thí nghiệm 

phù hợp với mục tiêu đã giới thiệu 
0 

0.0 

1 

(1.3%) 

9 

(11.8%) 

37 

(48.7%) 

29 

(38.2%) 

12 

Nội dung các bài thực hành/thí nghiệm 

phù hợp so với thời lượng được  bố trí 

trong chương trình đào tạo 

0 

0.0 

2 

(2.6%) 

6 

(7.9%) 

30 

(39.5%) 

38 

(50.0%) 

Giảng viên (GV)      

13 

Thường xuyên có mặt ở phòng thực 

hành/thí nghiệm để giải quyết các tình 

huống 

0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

7 

(9.2%) 

33 

(43.4%) 

35 

(46.1%) 

14 

Theo dõi, hỗ trợ sinh viên nhiệt tình 

trong quá trình thực hành/thí nghiệm 
0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

5 

(6.6%) 

32 

(42.1%) 

38 

(50.0%) 

15 

Sẵn sàng và giải đáp thắc mắc cho sinh 

viên trong quá trình thực hành, thí 

nghiệm 

0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

6 

(7.9%) 

33 

(43.4%) 

36 

(47.4%) 

 Kỹ thuật viên (KTV)      

16 

Chuẩn bị tốt và giao nhận dụng cụ thực 

hành/thí nghiệm thuận lợi 
0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

5 

(6.6%) 

37 

(48.7%) 

32 

(42.1%) 



17 

Thường xuyên có mặt ở phòng thực 

hành/thí nghiệm để hỗ trợ sinh viên khi 

cần thiết 
0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

5 

(6.6%) 

31 

(40.8%) 

39 

(51.3%) 

18 

Sẵn sàng và hỗ trợ tốt cho sinh viên khi 

được yêu cầu 
0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

7 

(9.2%) 

32 

(42.1%) 

35 

(46.1%) 

19 

Các thao tác mẫu (nếu có) chính xác 0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

8 

(10.5%) 

30 

(39.5%) 

37 

(48.7%) 

 Cơ sở vật chất phục vụ thực hành       

20 

Phòng thực hành/thí nghiệm có đủ chỗ 

cho sinh viên thực hành 
1 

(1.3%) 

2 

(2.6%) 

8 

(10.5%) 

35 

(46.1%) 

30 

(39.5%) 

21 

Các dụng cụ, máy móc, trang thiết bị 

phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của các 

bài thực hành/thí nghiệm 

0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

6 

(7.9%) 

39 

(51.3%) 

29 

(38.2%) 

22 

Hóa chất, nguyên vật liệu thực hành/thí 

nghiệm được trang bị đầy đủ 
0 

(0.0%) 

3 

(3.9%) 

8 

(10.5%) 

31 

(40.8%) 

34 

(44.7%) 

23 

Nhà trường có trang bị các phương tiện, 

thiết bị bảo hộ, phòng chống độc 
0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

10 

(13.2%) 

28 

(36.8%) 

36 

(47.4%) 

24 

Phòng thực hành/thí nghiệm được ngăn 

nắp 
0 

(0.0%) 

2 

(2.6%) 

8 

(10.5%) 

39 

(51.3%) 

27 

(35.5%) 

25 

Phòng thực hành/thí nghiệm có nội quy, 

quy chế rõ ràng 
0 

(0.0%) 

1 

(1.3%) 

4 

(5.3%) 

31 

(40.8%) 

40 

(52.6%) 

Đánh giá chung      

Anh/chị hài lòng với chất lượng phục vụ của 

phòng thực hành/thí nghiệm 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 

43 

(56.6%) 

33 

(43.4%) 

 

Trưởng Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PGS TS. Khổng Cao Phong 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm  

                   Bộ môn Tự động hóa  

 

 

 

 

                            TS. Đặng Văn Chí 
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